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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  

- Địa chỉ liên hệ: Số 5 Phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn Hoàng Trung

 Chức danh: Chủ tịch hôi đồng thành viên 

- Điện thoại: 024.38241650;     E-mail: transerco@transerco.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã 

số doanh nghiệp số 0101148154 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 

đầu ngày 09/06/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2019 cho Tổng Công ty 

Vận tải Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000871 ngày 11/8/2010 của UBND thành 

phố Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tại Hà Nội thực hiện Dự án đầu tư: “Xây dựng 

nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành”. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành  

- Địa điểm cơ sở: Số 315 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường: 

+ Văn bản số 1406/QHKT-T2 ngày 11/05/2010 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc 

Hà Nội Chấp thuận về nguyên tắc Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ 

bộ về kiến trúc của Công trình Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành tại khu đất 

số 315 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 570/GP-UBND ngày 27/12/2019 

của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn chất nguy hại mã số QLCTNH: 01.001229.T của Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ngày 30/01/2013 cấp cho Công ty TNHH 

Toyota Thanh Xuân; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 81/CNTD-PCCC ngày 14/02/2011 

của Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội. 
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

các giấy tờ tương đương: 

+ Quyết định số 2867/QĐ-STNMT ngày 28/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Cơ sở “Nhà để 

xe cao tầng và văn phòng điều hành”. Địa điểm: Số 315 đường Trường Chinh, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Cơ sở có tổng mức đầu tư là 219.256.000.000 đồng, căn cứ tại khoản 4 điều 9 

Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 nên dự án thuộc tiêu chí phân 

loại dự án nhóm B. 

+ Quy mô xây dựng:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành được triển khai trên tổng diện tích 

đất là 5.378,8 m2. Trong đó, tổng diện tích đất xây dựng là 5.022,8 m2 và 356 m2 đất 

nằm trong chỉ giới quy hoạch mở đường; Giao chủ đầu tư làm vỉa hè phục vụ chung 

trong khu vực. Hạng mục công trình tại cơ sở gồm: 

- Tầng hầm: Khu vực để xe cho cán bộ công nhân viên và khu kỹ thuật tòa nhà. 

Diện tích sản xây dưng 4.590 m2. 

- Tầng 1: Khu bảo dưỡng xe ô tô. Diện tích sàn xây dựng 3.330m2; 

- Tầng lửng: Văn phòng điều hành. Diện tích xây dựng 1.400m2;  

- Tầng 2: Khu bảo dưỡng xe ô tô. Diện tích sàn xây dựng 3.330m2; 

- Tầng 3: Khu bảo dưỡng xe ô tô. Diện tích sàn xây dựng 3.330m2; 

- Tầng 4: Nhà để xe với kết cấu bê tông, cốt thép, kính 4 mặt, thông thoát và có 

hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, sức chứa tối đa của khu để xe là 100 xe ô tô. 

Diện tích xây dựng 3.330 m2;  

- Tầng 5: Nhà để xe với kết cấu bê tông, cốt thép, kính 4 mặt, thông thoát và cổ 

hệ thống phòng chảy chữa cháy tự động, sức chứa tối đa của khu để xe là 100 xe ô tô. 

Diện tích xây dựng 3.330 m2;  

- Tầng 6: Văn phòng điều hành. Diện tích xây dựng 3.330 m2; 

- Tầng 7: Văn phòng điều hành. Diện tích xây dựng 3.330 m2; 

- Tầng 8: Văn phòng điều hành. Diện tích xây dựng 3.330 m2; 

- Tầng tum: Văn phòng điều hành. Diện tích xây dựng 1.100 m2; 

- Tầng mái: Khu vực chứa téc nước. Diện tích xây dựng 1.100 m2;  
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Nhóm các hạng mục bảo vệ môi trường của cơ sở như sau: 

STT Hạng mục 
Thiết bị lưu 

giữ/hoạt động 
Số lượng Nơi lưu giữ 

1 Chất thải sinh hoạt 

Thùng 10 lít 30 
Phòng ăn, phòng làm 

việc 

Thùng 500 lít 03 
Khu lưu trữ chất thải 

tập trung tại cơ sở 

2 Chất thải nguy hại Thùng 70 lít 14 Kho CTNH 

3 Nước thải 
Hệ thống xử lý nước 

thải 60 m3/ngày đêm 
01 Dưới tầng hầm 

4 Khí thải 

Cây xanh 100 
Trong khuôn viên cơ 

sở 

Quạt thông gió 40 

Nhà vệ sinh và các 

khu vực để xe, bảo 

dưỡng xe 

Máy hút mùi 04 Khu vực nhà ăn 

Hệ thống xử lý khí 

thải đồng bộ 
08 08 buồng sơn 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp – Công ty TNHH Một thành viên số 0101148154 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 

2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 04 năm 2019. Tòa nhà đi vào vận hành 

thử nghiệm vào tháng 1 năm 2013 và hoạt động ổn định từ năm 2014.  
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Căn cứ Hợp đồng số 01DA-IDMC-TCTVT ký ngày 26/7/2010 giữa Tổng công 

ty Vận tải Hà Hội và Công ty CP Quản lý đầu tư và phát triển IDMC về việc cho thuê 

văn phòng làm việc và căn cứ vào Quyết định số 70/QĐ-IDMC ngày 1/5/2011 của 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư và phát triển về việc Giao diện tích 

thuê theo Hợp đồng số 01DA-IDMC-TCTVT cho Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân 

Quản lý. 

- Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành hoạt động trên tổng diện tích đất 

là 5,378,8m2 và diện tích đất xây dựng là 5.022,8 m2. Công trình cao 8 tầng (không kể 

tầng hầm, tầng lửng) với tổng diện tích sàn 32.090 m2. Trung bình mỗi năm cơ sở bảo 

dưỡng các loại xe ô tô khoảng: 15.000 lượt xe/năm tương ứng với mỗi ngày khoảng 50 

lượt.  

- Số lượng công nhân viên làm việc tại cơ sở khoảng 700 người.  

- Thời gian làm việc chia làm 1 ca từ thứ hai đến thứ bảy với số ngày làm việc 

tương ứng là 26 ngày/tháng.  

Thời gian làm việc tại cơ sở như sau:  

+ Sáng: Từ 7h00 đến 12h00;  

+ Chiều: Từ 13h30 đến 17h30; 

3.2. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 

Quy trình hoạt động của Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành như sau: 

a. Quy trình hoạt động của tòa nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức Tòa nhà 

Tổng công ty vận tải Hà Nội  

Giám đốc trung tâm quản 

lý khai tác tòa nhà 

Phòng nghiệp vụ 

Phòng nhân sự Phòng Quản lý  

tòa nhà 

Phòng kế toán 
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b. Quy trình bảo dưỡng xe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hìng 1.2.  Quy trình hoạt động của quá trình bảo dưỡng xe 

Thuyết minh quy trình hoạt động: 

Khách hàng khi tới bảo dưỡng xe ô tô tại cơ sở đặt lịch trước với bộ phận chăm 

sóc khách hàng để lên kế hoạch và sắp xếp lịch bảo dưỡng.  

Xe tới bảo dưỡng sẽ được nhân viên kỹ thuật tại cơ sở bảo dưỡng kiểm tra hiện 

trạng của xe như còi xe, vô – lăng, đèn trần, gương... 

Sau khi xe được nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe và được chuyển đến công đoạn 

tiếp theo để thay dầu số, bộ lọc, dầu máy và kiểm tra lốp, gầm xe. Tại công đoạn này 

Khách đặt lịch bảo dưỡng 

Khách tới bảo dưỡng xe 

Kiểm tra hiện trạng xe tới 

bảo dưỡng 

Thay dầu máy, lọc dầu, 

kiểm tra lốp và gầm… 

Thay lọc gió, lọc xăng, đổ 

dầu máy, dầu trợ lực lái, 

kiểm tra ác quy, các cơ cấu 

ở khoang động cơ 

Kiểm tra lại gầm sau bảo 

dưỡng 

Rửa xe 

Xe chuẩn bị trả khách 

Dầu máy… 

Sơn, lọc gió, lọc 

xăng, acquy…. 

Nước cấp 

Dầu thải… 

Tiếng ồn, bụi sơn, 

CTNH…. 

Tiếng ồn, nước thải 
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được kiểm tra xem có hiện tượng rò rỉ, mài mòn, móp méo nếu trong trường hợp xe bị 

xước sơn sẽ được sơn lại xe những bộ phận bị xước. 

Kết thúc quá trình bảo dưỡng xe thì xe được chuyển qua công đoạn tiếp theo để 

kiểm tra lại gầm xe sau bảo dưỡng xem có hiện tượng rò rỉ dầu, dung dịch.... Nếu có 

hiện tượng rò rỉ dung dịch, dầu máy nhân viên kỹ thuật phải tiến hành điều chỉnh lại 

trước khi xe được chuyển ra khu vực rửa xe. Sau khi xe được rửa xong sẽ được chuyển 

qua khu vực chuẩn bị trả xe cho khách hàng. 

Trong suốt quá trình bảo dưỡng xe có thể phát sinh khí thải từ quá trình kiểm 

tra xe, nước thải rửa xe, tiếng ồn, bụi, dầu thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại... 

c. Quy trình phun sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sơn xe 

Thuyết minh quy trình hoạt động: 

Trước tiên sử dụng máy mài lắp giấy ráp có độ sần thích hợp để loại bỏ lớp sơn 

cũ của những vùng cần sơn giúp sơn nhanh và ma tít có thể bám dính tốt nhất. Công 

Đánh vỏ ô tô vị trí cần sơn 

Sơn chống gỉ bảo vệ vỏ thép 

Bả ma tít 

Sơn nhanh 

Che những vùng không 

cần sơn bằng giấy 

Sơn xe 

Sấy 

Đánh bóng xe 

Sơn nhanh… 

Giấy báo, nilon… 

Nước cấp 

Tiếng ồn, bụi sơn, 

mùi sơn, CTNH…. 

Sơn chống gỉ… 

Ma tít… 

Sơn 
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đoạn này được thực hiện tại khu vực riêng. Nếu có những vùng bị móp méo, vết lõm 

sâu thì nhân viên bảo dưỡng sẽ gò lại bằng máy hàn rút tôn tạo bề mặt phẳng tương đối 

theo phom xe ban đầu của nhà sản xuất. Sau đó xe được sơn nhanh, sơn chống gỉ giúp 

tránh bám dính hơi ẩm ngăn ngừa gỉ sét quay lại phá Sơn từ bên trong. Đợi khô lớp 

sơn chống rỉ, tiếp tục đánh bằng giấy ráp để tăng cường độ bám dính matit hoặc lớp 

sơn phủ ngoài. Bả một lớp ma tít để lấp đầy bề mặt bị trầy xước, lồi lõm, trả lại Phom 

xe chuẩn chính hãng của xe. Sau đó mãi nhẵn chuẩn bị bề mặt cho bước tiếp theo.  

Xe sau khi mài xong được phủ một lớp sơn nhanh lên trên phần matit, ngăn 

mầu matit không lộ ra ngoài. Sơn nhanh có tác dụng khác làm nền cho lớp sơn phủ 

ngoài bóng đẹp hơn. 

Tiếp theo, những vùng sơn còn tốt cần được bọc kỹ bằng báo hoặc nilon để sơn 

không vô tình gây bẩn khi tiến hành sơn; Công đoạn này không thể bỏ qua trong quy 

trình.  

Quá trình sơn: Sử dụng súng phun sơn để sơn. Trong suốt công đoạn sơn, quạt 

gió cấp hút sẽ hoạt động và đưa không khí sạch từ ngoài qua bộ lọc bụi, lọc trần vào 

trong phòng. Không khí được hút vào và cấp xuống từ phía trần của phòng sơn sấy. 

Không khí sau khi được lọc sạch nhờ bộ lọc trần sẽ được đẩy xuống từ phía trên và nó 

luôn duy trì một áp suất lớn hơn áp suất của không khí ngoài trời để tránh bụi bay từ 

ngoài vào trong phòng gây ảnh hưởng đến chất lượng sơn.  

Quá trình sấy: Trong quá trình sấy, sử dụng hệ thống cấp nhiệt để gia nhiệt và 

gia tăng nhiệt độ cho không khí trong buồng. Hai quạt hút sẽ hút gió lạnh vào và thông 

qua bộ hệ thống cấp nhiệt, không khí được nung nóng và cấp vào trong phòng. Hệ 

thống cấp nhiệt phòng sơn MKA 14ESTL sử dụng dầu diezel công suất 129.000 

Kcal/h, tương đương định mức tiêu thụ dầu/1 buồng sơn sấy là 12,9kg/h. Đồng thời, 

cửa hút gió sẽ đóng bớt lại để che bớt lượng gió vào phòng và lượng gió còn lại sẽ 

được hút tuần hoàn trong phòng để tránh bị tổn hao nhiệt năng. Quá trình được lặp lại 

liên tục như vậy và không khí trong phòng luôn duy trì nhiệt độ đặt trước. Đồng thời, 

trong quá trình sấy, các quạt cấp sẽ luôn duy trì một áp suất để tránh bụi lọt vào trong 

phòng. Quá trình sấy khô cần được giám sát kỹ càng.  

Cuối cùng xe được đánh bóng toàn bộ bề mặt thân vỏ ô tô bằng máy chuyên 

dụng. Giúp làm bóng vùng sơn cũ và làm mờ bớt độ bóng vùng sơn mới, đồng bộ vẻ 

đẹp sơn toàn xe. Sau khi đánh bóng ô tô thì chỉ những người có kinh nghiệm lâu năm 

mới phát hiện ra đâu là chỗ mới được sơn lại, nếu những chỗ chưa đạt tiêu chuẩn thi 

phải tiến hành sơn lại. 

Quá trình này sẽ phát sinh ra tiếng ồn, khí thải, CTNH.... Tuy nhiên, các công 

đoạn của quy trình sơn được thực hiện trong buồng sơn kín do đó hạn chế khí thải, bụi, 

mùi sơn, tiếng ồn phát tán ra môi trường xung quanh. Nguồn khí thải này sẽ được thu 

gom và xử lý đạt tiêu chuẩn. 
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d. Quy trình đỗ xe tại nhà để xe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình hoạt động tại nhà để xe 

Thuyết minh quy trình hoạt động: 

Khách hàng khi tới đỗ xe tại tầng 4, 5 thì liên hệ bộ phận quản lý xe. Tại đây, 

mỗi khách ra vào để gửi xe đều có một thẻ gửi xe riêng biệt. 

Khi khách hàng tới gửi xe sẽ gửi xe theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ tại 

cơ sở để sắp xếp vị trí để xe. Khách hàng tới để xe thường để xe lưu trú qua đêm. 

Trong các công đoạn của quy trình đỗ xe tại nhà để xe có thể phát sinh bụi, khí 

thải và tiếng ồn. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành hoạt động trên tổng diện tích đất 

là 5,378,8m2 và diện tích đất xây dựng là 5.022,8 m2. Công trình cao 8 tầng (không kể 

tầng hầm, tầng lửng) với tổng diện tích sàn 32.090m2.  

- Trung bình mỗi năm cơ sở bảo dưỡng các loại xe ô tô khoảng: 15.000 lượt 

xe/năm tương ứng với mỗi ngày khoảng 50 lượt.  

- Tầng 4 và tầng 5 được sử dụng là nhà để xe (Sức chứa tối đa 200 xe ô tô) 

- Số lượng công nhân viên làm việc tại cơ sở khoảng 700 người.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

a. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và kinh doanh của dự án được lấy từ hệ thống cấp 

nước sạch của thành phố thông qua hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần 

Viwaco. 

Khách đặt liên hệ bộ phần 

để xe 

Khách tới để xe 

Xe được chuyển tới vị trí 

để 

Khách lấy xe 

Bụi, khí thải 

Tiếng ồn 

Bụi, khí thải 

Tiếng ồn 
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Nhu cầu sử dụng nước trung bình của Cơ sở trong tháng có hóa đơn tiền nước lớn 

nhất chỉ khoảng 53,6 m3/ngày đêm (Căn cứ vào hóa đơn tiền nước 3 tháng gần đây của cơ 

sở), cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của cơ sở 

STT Tháng 

Nhu cầu dùng 

nước theo tháng 

(m3/tháng) 

Nhu cầu sử dụng nước 

trung bình trong ngày 

của tháng (m3/ngày) 

1 
Hóa đơn tháng 7/2022 (dùng trong 

tháng 6/2021) 
1.262 48,5 

2 
Hóa đơn tháng 8/2022 (dùng trong 

tháng 7/2022) 
1.393 53,6 

3 
Hóa đơn tháng 9/2022 (dùng trong 

tháng 8/2022) 
1.352 52 

  Trung bình trong tháng 2197 51,4 

 

Trung bình theo ngày của tháng có 

hóa đơn sử dụng nước lớn nhất 
 53,6 

(Nguồn: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) 

Cơ sở sử dụng nước cho 3 mục đích sau: 

+ Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

+ Hoạt động của khu vực nhà bếp 

+ Hoạt động rửa xe. 

Nhu cầu xả nước thải tại cơ sở được xác định dựa trên nhật ký theo dõi lưu 

lượng xả nước thải hàng ngày, cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu xả nước thải hiện tại tại cơ sở 

STT Tháng 

Lưu lượng  

trung bình 

 (m3/ngày đêm) 

Lưu lượng lớn nhất 

các ngày trong tháng 

(m3/ngày đêm) 

1  01/2022 49,2 56 

2  02/2022 46,6 52 

3  03/2022 47,3 56 

4  04/2022 48 57 

5  05/2022 50,3 55 

6  06/2022 48,5 55 

7  07/2022 52 60 

8  08/2022 51 59 

9  09/2022 50,7 56 

Lưu lượng thải lớn nhất ngày thời điểm hiện tại  49,3 60 

(Nguồn: Nhật ký theo dõi lưu lượng xả nước thải) 
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b. Nhu cầu tiêu thụ điện 

Nguồn cấp: Dự án đấu nối từ đường điện thuộc mạng lưới cấp điện của thành 

phố Hà Nội theo hợp đồng với Công ty Điện lực Thanh Xuân. 

Điện được sử dụng cho chiếu sáng, hệ thống điều hòa, bơm nước, thang máy, 

quạt gió, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống điện nhẹ, phục vụ hoạt động sửa chữa, 

bảo dưỡng, rửa xe ô tô. 

Lượng điện năng tiêu thụ trung bình 1 năm gần đây tại cơ sở khoảng 369.840 

Kwh/tháng (Căn cứ vào hóa đơn tiền điện từ tháng 06/2022 đến 08/2022 của cơ sở). 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng điện hiện tại của cơ sở 

STT Tháng 
Nhu cầu dùng điện trong 

tháng (kWh) 

1 Hóa đơn tháng 6/2022 125.760 

2 Hóa đơn tháng 7/2022 126.720 

3 Hóa đơn tháng 8/2022 117.360 

  Trung bình trong 1 năm gần đây 369.840 

(Nguồn: Nhật ký theo dõi lưu lượng xả nước thải) 

c. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Cơ sở sử dụng gas để phục vụ nhu cầu đun nấu. Lượng gas sử dụng trong 1 

tháng khoảng 100kg. Do nhu cầu sử dự gas tại cơ sở không quá lớn nên gas được cấp 

theo hình thức thủ công tại các bếp nấu ăn tại tầng 2 và tầng 6. 

d. Nhu cầu sử dung hóa chất 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở có sử dụng một số hóa chất phục vụ hoạt động 

bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho sản xuất, kinh doanh 

STT 
Tên hóa 

chất 

Quy cách 

đóng gói, dạng 

Khối lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đơn vị 

cung cấp 
Sử 

dụng/năm 

Tồn trữ 

lớn nhât 

tại một 

thời điểm 

1 Xăng 

Dạng lỏng, 

thùng phuy 200 

lít 

1.500 lít 200 lít 
Đổ vào xe 

mới 
Cây xăng 

đường 

Láng 
2 Dầu 

Dạng lỏng, 

thùng phuy 200 

lít 

1.500 lít 100 lít 

Sấy phòng 

sơn và 

chạy máy 

phát điện 
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dự phòng 

3 
Dung môi 

M600 

Dạng lỏng, 

thùng 5 lít 
350kg 400kg 

- Lau bề 

mặt xe 

- Pha vào 

sơn để sơn 

xe 

Toyota 

Việt Nam 

4 Sơn 

Đóng hộp (có 2 

loại hộp: 3,7 và 

5kg/hộp) 

3.000kg 300kg Sơn xe 
Toyota 

Việt Nam 

5 

Dầu nhớt, 

dầu bôi 

trơn 

Dạng lỏng 

đóng can 4 lít 
55.000 lít 4.000 lít 

- Thay 

nhớt máy 

cho xe ô tô 

Toyota 

Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân) 

Ngoài ra, cơ sở có sử dụng hóa chất để xử lý nước thải với khối lượng cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho xử lý nước thải 

STT Hóa chất Nồng độ xử lý 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 PAC 120g/m3 7,2 

2 Polyme 3g/m3 0,18 

3 Javen NaOCl 5g/m3 0,3 

 Tổng  7,68 

(Nguồn: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân) 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường. 

Cơ sở hoạt động phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi 

trường: 

- Phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH 14 ngày 17/11/2020, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Cụ thể: Tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 1, Chương III của 

Nghị định; 

- Phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/1/2017, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2019; 

- Phù hợp với Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 

24/1/2017; 

- Phù hợp với Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hoạt động của cơ sở phát sinh ra các loại chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường (Nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, CTNH, tiếng ồn). Tuy nhiên, 

với ý thức tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường chủ cơ sở luôn thực hiện các biện 

pháp BVMT trong suốt quá trình hoạt động và thực hiện các biện pháp giảm thiểu: 

- Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: thực hiện thu gom xử lý 

thông qua hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm đảm bảo nước thải đạt 

QCĐTHN 02:2014/BTNMT cột B, Cmax = C và QCVN 14:2008/BTNMT cột B, 

K=1,2 trước khi xả ra môi trường. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình sơn ô tô được xử lý tại hệ thống xử lý khí thải 

đi kèm với buồng sơn đảm bảo khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ; QCVN 

20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. 

- Chất thải rắn thông thường được thu gom vào các thùng chứa và hàng ngày 

được vận chuyển đi xử lý. 
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- CTNH được thu gom và lưu giữ tại kho CTNH diện tích 10 m2 và định kỳ 

thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Tiếng ồn phát sinh tại cơ sở đảm bảo được xử lý đạt QCVN 26:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về tiếng ồn. 

Đặc thù loại hình dự án phát sinh chất thải không nhiều, mặt khác chủ cơ sở 

luôn thực hiện các biện pháp giảm thiểu, BVMT đảm bảo chất lượng theo các quy 

định pháp luật, đảm bảo an toàn và không gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Do 

đó hoạt động của cơ sở hoàn toàn phù hợp và đáp ứng các yêu cầu quy hoạch BVMT 

quốc gia, quy hoạch BVMT tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

2.1. Về tính nhạy cảm 

Khu vực thực hiện dự án nằm trên nền địa hình tương đối bằng phẳng, trong 

khu vực dự án và khu vực xung quanh không có vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 

nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu dự trữ thiên nhiên khác; không có công trình 

văn hóa, tôn giáo hay các di tích lịch sử... Như vậy, dự án không nằm trong khu vực 

nhạy cảm về môi trường. 

2.2. Về sức chịu tải của môi trường 

Môi trường không khí 

Không gian kiến trúc bố trí hài hòa, thoáng mát nên khả năng khuếch tán không 

khí là khá tốt. Ngoài ra, quá trình phun sơn ô tô diễn ra trong buồng kín và có hệ thống 

xử lý khí thải đồng bộ cùng buồng sơn do vậy khí thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước 

khi thải ra môi trường. Đồng thời, khu vực mài vỏ sơn cũng được bố trí các thiết bị hút 

bụi để xử lý bụi sơn phát sinh do hoạt động này  nên không gây tác động lớn đến 

môi trường không khí khu vực tiếp nhận. 

Môi trường nước 

Đánh giá tác động tổng hợp của việc xả nước thải đối với khả năng tiếp nhận 

nước thải của hệ thống thoát nước khu vực. 

Nước thải ra môi trường nếu không được xử lý triệt để sẽ có tác động xấu tới 

môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và tới hệ sinh thái thủy sinh 

cũng như sức khỏe con người. Nhận thức được tính nghiêm trọng và các tác động 

không tốt đó tới môi trường cũng như tới con người, Chủ cơ sở đã đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý nước thải đảm bảo nước thải đạt 

QCĐTHN 02:2014/BTNMT cột B, Cmax = C và QCVN 14:2008/BTNMT cột B, 

K=1,2 trước khi xả ra môi trường. 

Việc xả thải với lưu lượng lớn sẽ gây ảnh hưởng tới chế độ thủy văn của nguồn 

nước tiếp nhận. Tuy nhiên với lưu lượng xả thải lớn nhất tại cơ sở là 60 m3/ngày đêm 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  19 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

là tương đối nhỏ, chế độ xả nước thải liên tục nên không xả một cách ồ ạt vào hệ thống 

thoát nước của khu vực, do đó ảnh hưởng không nhiều đến khả năng tiêu thoát nước 

và chế độ thủy văn của khu vực. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng nhà 

điều hành” là hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường Trường Chinh, đây 

cũng là nơi tiếp nhận nước thải chung của thành phố cùng với rất nhiều nguồn thải 

khác nhau nên nước thải của Nhà để xe cao tầng và văn phòng nhà điều hành không 

phải là tác nhân chính tác động đến sự ô nhiễm của hệ thống thoát nước trong khu vực 

phường Khương Mai. 

Hệ thống cống thoát nước khu vực là hệ thống thoát nước chung của phường 

Khương Mai được xây dựng bằng bê tông đúc sẵn, BXH = 1000x1000mm, đảm bảo 

khả năng tiêu thoát nước, không gây ngập úng. 

Đối với chất thải rắn 

Sức chịu tải của hệ thống thu gom và xử lý CTR tại khu vực được đánh giá 

thông qua tổng lượng phát sinh CTR và khả năng thu gom xử lý CTR. 

Về lượng chất thải rắn thông thường: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân đã ký 

theo hợp đồng số 076.22/SC-TTX ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH Môi trường 

Sông Công về việc về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp tại cơ sở. 

Hệ thống thu gom và xử lý CTR: Đối với CTR sinh hoạt được thu gom, vận 

chuyển đến nơi xử lý tại khu xử lý rác của thành phố đã được tính toán đảm bảo nhận 

và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Về lượng Chất thải nguy hại phát sinh: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân đã 

ký theo hợp đồng số 076.22/SC-TTX ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH Môi trường 

Sông Công về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp (trong đó có 

CTNH). 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa, nước rò rỉ tầng hầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước rò rỉ tầng hầm của dự án 

Thuyết minh sơ đồ:  

- Nước rò rỉ tầng hầm (bao gồm nước rò rỉ đường ống cấp nước; Nước rò rỉ 

trong trường hợp tường bị thấm nước do mạch nước ngầm bên ngoài nhà; Nước mưa 

lũ chảy tràn từ bên ngoài chảy vào tầng hầm). Các loại nước này chỉ phát sinh khi có 

các sự cố nêu trên xảy ra. Để đảm bảo khắc phục nhanh, tránh gây ngập tầng hầm làm 

hư hại các công trình, thiết bị tại tầng hầm bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải tập 

Máng thu B300 

Nước mưa trên mái 

Phễu thu có rọ chắn rác 

hình cầu D125 

Ống đứng D225 trong  

hộp kỹ thuật  

D125, D200 

Nước rò rỉ tầng hầm 

Hố thu GS
3 

Tự chảy 

Bơm 

Tự chảy 

Rãnh thu nước BXH = 

0,4x0,4m 

Đường ống D160 

D50 

Hệ thống cống thoát nước 

mưa ngoài nhà uPVC 

D400 (phía Nam tòa nhà) 

Hệ thống cống thoát nước 

mưa ngoài nhà uPVC D400 

(phía Đông tòa nhà) 

 

Hố thu GS
1 

Hố thu GS
4 Hố thu GS

2 

D50 

Ga GM
5, G

M
6  Ga GM

1, G
M

2, G
M

3 

Hố ga đấu nối GM
7 trên 

đường Vương Thừa Vũ 

về đường ống 

BXH=1000x1000mm của 

khu vực 

 

Hố ga đấu nối GM
4 trên 

đường Trường Chinh về 

đường ống 

BXH=1000x1000mm của 

khu vực 

 

Bơm 

Đường ống 

uPVC D400  

Hệ thống thoát 

nước khu vực 

trên đường 

Vương Thừa 

Vũ  

BXH= 

1000x1000mm  
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trung đặt ở tầng hầm của tòa nhà. Do vậy nước thải rò rỉ tầng hầm được thu gom về hố 

thu nước và sử dụng bơm cưỡng bức bơm ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà. Theo 

đó nước rò rỉ tầng hầm được thu về rãnh BTCT BXH = 0,4x0,4m có tổng chiều dài là 

13m. Nước rò rỉ sau đó chảy về đường ống uPVC D160 dài 110m về 04 hố thu. Kích 

thước mỗi hố thu DxRxC = 700x700x1000mm. Tại hố thu nước GS
2

 và hố thu nước 

GS
4  bố trí 02 bơm chìm có công suất Q=5m3/h. 

+ Tại hố thu số GS
2, nước được theo ống thép D50 dài 7,5m bơm lên hệ thống 

thoát cống thoát nước mưa ngoài nhà uPVC D400. 

+ Tại hố thu số GS
4, nước được theo ống thép D50 dài 7,5m bơm lên hệ thống 

thoát cống thoát nước mưa ngoài nhà uPVC D400. 

- Tại hộp kỹ thuật chính đặt 4 ống thoát nước mưa D225. 

+ Nước mưa từ trên mái Cos +39.820 được thu gom vào các máng thu B300 

dùng 8 phễu thu đường kính D125 có rọ chắn rác hình cầu  tuyến ống D125, độ dốc 

i = 1%  tuyến ống D200, độ dốc i=0,5% 4 ống thoát chính D225 ở 2 hộp kỹ thuật.  

+ Nước mưa từ trên mái tầng tum Cos +33.600 được thu gom vào các máng thu 

B300 dùng 9 phễu thu đường kính D125 có rọ chắn rác hình cầu  tuyến ống D125, 

độ dốc i = 1%  tuyến ống D200, độ dốc i=0,5% 4 ống thoát chính D225 ở 2 hộp 

kỹ thuật.  

+ Nước mưa từ trên mái tầng 7 cos +27.000 được thu vào các máng thu B300 

dùng 4 phễu thu đường kính D125 có rọ chắn rác hình cầu  tuyến ống D125, độ dốc 

i = 1%  tuyến ống D200, độ dốc i=0,5% 2 ống thoát chính D225 ở 2 hộp kỹ thuật.  

+ Tới trần tầng hầm: 4 ống thoát nước mưa uPVC D225 được treo trên tầng 

hầm sau đó thoát ra tuyến cống thoát nước ngoài nhà uPVC D400.  

Nước mưa trên mái và nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ được thoát về 

2 lưu vực: 

+ Lưu vực 1:  

 Nước mưa được chảy vào tuyến cống uPVC D400 dài 47m ngoài nhà có bố 

trí hố ga lắng cặn GM
5, GM

6 độ dốc i = 0,002. Nước mưa sau đó được dẫn ra hố ga đấu 

nối GM
7 kích thước DXRXC= 800x500x1000mm (điểm xả nước mưa số 1), từ đây 

nước mưa chảy theo cống uPVC D400 vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 

trên đường Vương Thừa Vũ. 

 Nước mưa được chảy vào tuyến cống uPVC D400 dài 21m ngoài nhà có độ 

dốc i = 0,002. Nước mưa sau đó được đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung 

của khu vực trên đường Vương Thừa Vũ (điểm xả nước mưa số 2). 

+ Lưu vực 2: Nước mưa được chảy vào tuyến cống uPVC D400 dài 44m ngoài 

nhà có bố trí hố ga lắng cặn GM
1, GM

2, GM
3, độ dốc i = 0,003. Nước mưa sau đó được 

dẫn ra hố ga đấu nối GM
4 kích thước DXRXC= 800x500x1000mm (điểm xả nước mưa 
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số 3), từ đây nước mưa chảy theo 02 ống cống liền sát nhau uPVC D200 vào hệ thống 

thoát nước chung của khu vực trên đường Trường Chinh. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

TT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 Phễu thu nước mưa và rọ rác 

- Kích thước: D125 

- Số lượng: 21 cái 

+ Vật liệu: inox 

2 Ga thu nước mưa 

- Số lượng: 07 hố 

- Ga GM
3: Kích thước 1200x600x1000mm 

- Ga GM
1, G

M
2, G

M
4, G

M
5, G

M
6, G

M
7: Kích thước 

600x600x1000mm 

- Vật liệu: BTCT, khung nắp và lưới chắn rác 

bằng gang. 

3 
Hệ thống đường ống thoát thoát 

nước mưa trong nhà 

- Kích thước:  

+ Ống D125, chiều dài 32,6m; 

+ Ống D200, chiều dài 75m; 

+ Ống D225, chiều dài 250m; 

- Vật liệu: uPVC 

4 
Hệ thống đường ống thoát nước 

mưa ngoài nhà 

- Kích thước:  

+ Cống D400, chiều dài 91m; 

- Độ dốc i = 0,003 

- Vật liệu: uPVC 

5 Hố thu nước rò rỉ tầng hầm 

- Số lượng: 04 hố 

- Kích thước thông thủy: 700x700x1000mm 

- Vật liệu: BTCT 

6 Rãnh thu nước rò rỉ tầng hầm 

- Kích thước: BXH= 400x400mm 

- Chiều dài: 10m 

- Vật liệu: BTCT, song chắn rác bằng thép. 

7 
Đường ống thu nước rò rỉ tầng 

hầm: 

- Ống D160, chiều dài 110m. Vật liệu: uPVC 

- Ống D50, chiều dài 15m. Vật liệu: thép 

Số lượng điểm thoát nước mưa: 03 vị trí 

+ 01 vị trí tại ga đấu nối GM
7 thoát nước mưa trên đường Vương Thừa Vũ. 

Tọa độ điểm đấu nối: X1 = 2323233; Y1 = 585518  

+ 01 vị trí tại phía Tây tòa nhà trên đường Vương Thừa Vũ. 

Tọa độ điểm đấu nối: X2 = 2323264; Y2 = 585532 

+ 01 vị trí tại ga đấu nối GM
1 thoát nước mưa trên đường Trường Chinh. 

Tọa độ điểm đấu nối: X3 = 2323592; Y3= 585545 

Phương thức xả nước mưa: tự chảy. 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của cơ sở 

- Hệ thống thoát nước trong nhà: 

*) Nước thải sinh hoạt:  

+ Nước thải xí tiểu từ nhà vệ sinh của các tầng được thu gom theo đường ống 

uPVC D110 về đường ống đứng PVC D140 chạy dọc từ tầng tum xuống trần tầng hầm 

 Bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý đạt 

tiêu chuẩn xả thải. 

+ Nước thải từ khu vực bếp từ tầng 6 và tầng 2 của cơ sở được thu gom theo 

đường ống uPVC D90 về thiết bị tách dầu mỡ phía dưới bồn rửa, sau đó theo đường 

Nước thải rửa 

từ chậu rửa và 

sàn WC 

 

D110 

D140 

uPVC D400 

D110 

D200 

 

D90 Tự 

chảy 

Tự 

chảy 

Tự 

chảy 

Nước thải nhà 

bếp 

 

Bể tự hoại 

Nước thải xí 

tiểu 

Nước thải sàn công 

tác, sàn đỗ xe (nước 

rửa xe) 

 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường Trường Chinh 

 

Bể tách dầu sản xuất 

của HTXLNT 

Bể điều hòa của HT XLNT công suất 60m3/ngày.đêm để 

tiếp tục xử lý 

Hố ga GM
3 

Bơm PVC D48 

Tự chảy 

Hố ga đấu nối GM
4 

 

D34 

D90 

D140 

 

Tự 

chảy 

Bể xử lý hóa lý của 

HT XLNT 

Thiết bị tách dầu 

mỡ 

uPVC D200 Tự chảy 

D140 
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ống uPVC D140 xuống trần tầng hầm  Bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải 

công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. 

+ Nước thải từ chậu rửa của các tầng được thu gom theo đường ống uPVC D34 

sau đó cùng nước thải thoát sàn WC theo đường ống uPVC D90 chảy vào đường ống 

đứng uPVC D140 chạy dọc từ tầng tum xuống trần tầng hầm  Bể điều hòa của hệ 

thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. 

+ Nước thải từ sàn công tác, sàn đỗ xe các tầng được thu gom theo đường ống 

uPVC D110 về đường ống đứng uPVC D200 chạy dọc từ tầng 6 xuống trần tầng hầm 

 Bể tách dầu sản xuất của hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm để xử 

lý đạt tiêu chuẩn xả thải. 

- Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà: Hệ thống thoát nước ngoài nhà được 

thiết kế chảy tự nhiên.  

+ Nước thải sau khi xử lý tại HTXL nước thải công suất 60m3/ngày đêm sẽ 

được bơm theo đường ống uPVC D48 vào hố ga GM
3 của hệ thống thoát nước ngoài 

nhà uPVC D400 và tự chảy về hố ga đấu nối GM
4  nằm trong khuôn viên của cơ sở 

(trùng với hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà). Nước thải từ hố ga đấu nối theo 2 

đường ống uPVC D200 có tổng chiều dài 4m (Do vị trí này có độ dốc lớn, nên Chủ cơ 

sở đã bố trí lắp đặt 2 ống uPVC D200 liền sát nhau để tránh xảy ra tình trạng gãy 

đường ống) tự chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường Trường 

Chinh. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom và thoát nước thải: 

TT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 
Hố ga thoát nước thải ngoài 

nhà 

- Số lượng: 3 hố ga 

- Kích thước thông thủy ga : GM
4 1200mm x 

600mm x 1.000mm 

- Kích thước thông thủy ga : GM
4 600mm x 

600mm x 1.000mm 

- Vật liệu: BTCT 

2 
Đường ống thoát thoát nước 

thải 

- Kích thước:  

+ Ống thoát nước trong nhà:  

 Kích thước D34, chiều dài 165m 

 Kích thước D48, chiều dài 120m 

 Kích thước D90, chiều dài 240m 

 Kích thước D110, chiều dài 290m 

 Kích thước D140, chiều dài 280m 

 Kích thước D200, chiều dài 700m 

 Độ dốc i = 0,03 

+ Ống thoát nước ngoài nhà:  

 Kích thước D400, chiều dài 44m.  
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TT Công trình Thông số kỹ thuật 

 Kích thước D200, chiều dài 4m 

 Độ dốc i = 0,003 

+ Vật liệu: uPVC 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

+ Số lượng điểm xả nước thải: 01 điểm (Trùng với điểm xả nước mưa trên 

đường Trường Chinh). 

+ Vị trí điểm xả nước thải: 01 vị trí tại ga đấu nối GM
1 trên đường Trường 

Chinh. Tọa độ điểm xả: X= 2323592; Y = 585545. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả: liên tục; 

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường Trường 

Chinh.  

  + Đường ống đấu nối nước thải: Cống tròn bằng uPVC, D200, dài 4m. 

 (Vị trí điểm xả được thể hiện tại bản vẽ thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo) 

-  Đánh giá sự đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả 

nước thải/điểm đấu nối nước thải:  

+ Nước thải của cơ sở bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Các 

loại nước thải này sau khi được xử lý đã đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1 đối 

với nước thải sinh hoạt và đạt QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C đối với 

nước thải sản xuất trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực nên 

việc xả thải của Cơ sở là phù hợp và đúng quy định.  

+  Cống thoát nước sử dụng là loại uPVC đặt ngầm không bị ảnh hưởng bởi 

hầu hết các axit ở các nồng độ khác nhau, cũng như kiềm, chất hữu cơ, các loại chất 

béo và dầu. Là loại vật liệt nhiệt dẻo, đo đó có khả năng chịu được biến dạng do động 

đất, độ bền cao, chống thấm nước tốt, đảm bảo lượng nước thải không thấm vào lòng 

đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác. 

+ Độ dốc đường thoát nước thiết kế phù hợp i = 0,003, kích thước hố ga đấu nối 

lớn 800mm x 600mm × 1000mm. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực trên 

đường Trường Chinh. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Mô tả về công trình 

- Chức năng: Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ Nhà 

để xe cao tầng và văn phòng điều hành của cơ sở. 

- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng bán ngầm bằng bê tông cốt thép kết 

hợp với các bồn Compusit. 
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1.3.2. Quy mô, công suất thiết kế 

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng với công suất xử lý là 60 m3/ngày 

đêm. 

1.3.3. Công nghệ xử lý nước thải 

1.3.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

a. Xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

- Nước thải từ khu vệ sinh được dẫn qua 01 bể tự hoại 3 ngăn, có dung tích 60m3 

(kích thước ngăn chứa: D x B x H = 4500x3000x2550mm; kích thước ngăn lắng 1: D 

x B x H = 5000x2400x2550mm; kích thước ngăn lắng 2: D x B x H = 

4500x2000x2550mm), bể tự hoại được đặt ngầm tại tầng hầm cạnh HTXL nước thải 

tập trung.  

- Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 

#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể 

dùng bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

- Chức năng: xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khi dẫn về HTXL nước thải sinh 

hoạt tập trung. 

- Cấu tạo của bể tự hoại 2 ngăn: 

+ Ngăn chứa: có vai trò chứa phân, chất thải 

+ Ngăn lắng: có vai trò lắng phân trước khi thải ra bên ngoài. 

 

Hình 3.3. Sơ đồ tạo của bể tự hoại 3 ngăn 

- Nguyên lý hoạt động bể tự hoại như sau: 

Bể tự hoại được xây ngầm dưới đất là một công trình đồng thời làm hai chức 

năng: lắng và phân huỷ chất hữu cơ. Nước thải theo đường ống thu gom được đưa vào 

ngăn chứa nước thải của bể phốt. Tại đây nước thải chảy qua ngăn lắng thứ 1 còn các 

chất hữu cơ dạng rắn lắng xuống đáy ngăn chứa để phân hủy. Dưới tác động của các vi 

sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ dạng rắn và dạng hoà tan bị phân huỷ, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ không độc. Nước thải chảy 
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qua ngăn lắng thứ 1 để lắng một khoảng thời gian sau đó qua ngăn lắng thứ 2 có thiết 

kế một số vật liệu lọc và xử lý thoáng khí bổ sung để phân huỷ các chất hữu cơ còn lại 

trước khi thoát vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.   

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, chủ dự án thực hiện các biện 

pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm BIO – PHỐT vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường 

các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử 

dụng: Định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất là 150g/1m3 bể. Tổng thể tích bể tự hoại của dự án 60m3 thì liều lượng cần sử 

dụng 9kg/lần. 

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 

tháng/lần; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc các thiết bị thu gom, xử lý nước thải để thay 

thế kịp thời. 

b. Xử lý sơ bộ nước thải khu vực bếp 

- Chủ đầu tư đã lắp đặt thiết bị tách mỡ 2 ngăn phía dưới chậu rửa khu bếp tại 

tầng 2 và tầng 6, có thể tích 0,15m3/1 thiết bị (Kích thước D x B x H = 

700x450x450mm), để xử lý sơ bộ nước thải từ các chậu bếp. 

- Kết cấu thiết bị tách mỡ: Cấu tạo bằng inox, khe lưới chắn rác 10mm. 

- Chức năng: tách dầu mỡ ra khỏi nước thải trước khi dẫn về HTXL nước thải tập 

trung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Bể tách dầu mỡ 

Hiệu quả tách mỡ của thiết bị đạt 65%. Bể được chia thành 3 vùng: vùng chứa 

mỡ nổi, vùng chứa nước trong và vùng chứa cặn. Ống dẫn nước thải vào bể có hình 

chữ T để ngăn không cho dầu mỡ nổi theo nước trong ra khỏi bể. Lớp mỡ nhẹ nổi lên 

trên bề mặt, cặn lắng xuống đáy thiết bị, lớp dầu mỡ trong ngăn tích tụ mỗi ngày tạo 

thành lớp váng dày từ 5 – 7 cm, được định kỳ vớt ra bằng biện pháp thủ công đơn 

giản.  

Nước thải nhà bếp 

Ống thu dầu 

nổi 

Bể điều hòa 

Ngăn phân ly II 

Ngăn phân ly I 
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Dầu mỡ được định kỳ thu gom tuần 2 lần đưa vào kho chứa chất thải nguy hại, 

sau đó thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. Nước thải tiếp tục dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý trước khi 

đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố. 

1.3.3.2. Công trình xử lý xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày đêm 

- Tên đơn vị thiết kế, thi công, nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung: Công ty Cổ phần UDCNMT nước Việt 

- Tên đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân 

- Quy mô: hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 60 m3/ngày.đêm 

được xây dựng bán ngầm tại tầng hầm 1 trên nền diện tích khoảng 58 m2. 

- Công nghệ xử lý: Xử lý phương pháp sinh học kết hợp với hóa lý. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

B, K=1,0 và QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C. 
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- Sơ đồ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày 

đêm 

Nước thải sàn 

công tác, sàn đỗ 

xe (nước rửa xe) 

 

Song chắn rác 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể lắng 

Bể hiếu khí 

Bể khử trùng 

Đạt QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với 

Cmax = C. 

 

Bơm bùn 

Máy thổi khí 

Hóa chất khử 

trùng 

NT nhà bếp 

sau thiết bị 

tách mỡ 

NT từ bệ xí, âu 

tiểu sau bể tự 

hoại 

Bơm tuần hoàn  

  

Bể chứa bùn 

Xe hút bùn định kỳ 

NT rửa từ chậu 

rửa và sàn WC 

 

Bể tách dầu sản 

xuất 

Bể xử lý hóa lý 

Hệ thống thoát nước chung của khu vực 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Bể tách dầu sản xuất:  

Nước thải từ qua trình sửa chữa bảo dưỡng rửa xe của công ty được thu gom 

theo mương dẫn, đường ống về ngăn thứ nhất của bể tách dầu sản xuất. Bể tách dầu 

chia thành 04 ngăn nhỏ, dầu được tách ngay tại ngăn đầu tiên, phần nước không chứa 

dầu ở ngăn cuối cùng sẽ theo ống dẫn sang bể xử lý hóa lý. 

Phần dầu mỡ khoáng nổi phía trên được thu gom định kỳ vào thùng chứa 

chuyên dụng. 

- Bể xử lý hóa lý: 

Bơm định lượng hóa chất PAC sẽ tự động bơm dung dịch PAC với nồng độ 

thích hợp lên bể xử lý hóa lý. Dung dịch PAC tác nhân keo tụ chất rắn lơ lửng và giảm 

một phần COD, BOD. Cùng với nó là mô tơ khuấy sẽ hoạt động khuấy trộn đều hóa 

chất PAC vào nước thải.  

Bơm định lượng hóa chất Polyme A-101 sẽ tự động bơm dung dịch với nồng độ 

thích hợp lên thiết bị xử lý hóa lý. Dung dịch PAA-101 làm tác nhân trợ keo tụ cho 

dung dịch PAC. Mô tơ khuấy phản ứng cũng sẽ được bật để khuấy đảo đều dung dịch 

PAA-101 vào nước thải để trợ keo tụ cho PAC.  

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, bùn lắng tại ngăn phản ứng được tháo sang 

bể chứa bùn. Phần nước có chứa các bông kết tủa chất lơ lửng chưa lắng được, theo 

ống dẫn sang ngăn lắng.  

Tại ngăn lắng, phần nước trong ở phía trên được đưa xuống bể điều hòa. Phần 

bùn lắng được tháo sang bể chứa bùn. 

- Bể điều hòa: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh (sau khi xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn), khu vực nhà bếp (sau khi xử lý sơ bộ qua thiết bị tách 

dầu mỡ), nước rửa từ chậu rửa và sàn WC; Nước thải sản xuất sau khi xử lý hóa lý 

được dẫn về bể điều hòa. Bể điều hòa đóng vai trò điều hòa lưu lượng và nồng độ 

nước thải trước khi vào các công đoạn xử lý để đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử 

lý. Tại bể điều hòa, nhờ hệ thống phân phối khí, nước thải được trộn đều, ngăn ngừa 

hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu.  

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm tới bể hiếu khí. 

Hiệu quả xử lý: loại bỏ 10% BOD, COD, 5% TSS, 5% NH4, 30% dầu mỡ. 

- Bể thiếu khí: Bể thiếu khí được xây dựng để xử lý nước thải trong điều kiện 

thiếu khí để loại bỏ Nitơ. Bể thiếu khí tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, dòng nước 

tuần hoàn chứa nitrat từ bể hiếu khí và dòng bùn tuần hoàn từ bể lắng về. Phản ứng 

khử nitrat trong bể với nguồn chất hữu cơ trong nước thải đầu vào đóng vai trò là chất 

cho điện tử: 
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C10H19O3N + 10NO3
- 5N2 + 10CO2 + 3H2O +NH3 + 10OH- 

Tại bể thiếu khí có bố trí lấp đặt giá thể vi sinh cố định 4.5m3 giá thể. Kích 

thước: Đường kính D105mm, dày: 1,1 ± 0,1mm. Diện tích bề mặt tiếp xúc: 5500 ± 

150m2/m3. Vật liệu chế tạo: HDPE. Xuất xứ: Việt Nam  

Nước thải sau bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể hiếu khí. 

- Bể hiếu khí:  

Bể hiếu khí sử dụng công nghệ MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor, sử dụng 

các giá thể cho vi sinh bám dính trên đó để sinh trưởng và phát triển. Công nghệ này 

được đánh giá rất cao nhờ những đặc tính vượt trội của nó. Trong bể xử lý MBBR, hệ 

thống phân phối khí được cung cấp để tạo điều kiện lý tưởng cho hệ vi sinh vật hiếu 

khí phát triển. Quá trình cung cấp khí cũng sẽ đảm bảo cho các thành phần trong nước 

được xáo trộn đều trong suốt quá trình xử lý. Công nghệ MBBR đem lại hiệu quả xử 

lý Nito cao hơn so với công nghệ truyền thống Aerotank. Vi sinh vật bám trên giá thể 

MBBR sẽ gồm các loại vi sinh: vi sinh hiếu khí nằm trên bề mặt giá thể, vi sinh thiếu 

khí lớp tiếp theo trong giá thể và vi sinh yếm khí lớp trong cùng.  

Các loại vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ bám dính và 

phát triển trên vật liệu màng. Tại đây, các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân giải và chuyển 

hóa các chất hữu cơ có trong nước thải để phát triển thành sinh khối. Quần thể vi sinh 

này sẽ phát triển lên rất nhanh chóng, các vi sinh vật càng phát triển mạnh thì lượng 

chất hữu cơ trong nước thải sẽ càng suy giảm, khi vi sinh vật đạt đến độ dày nhất định, 

khối lượng vi sinh tăng lên, các vi sinh vật ở lớp trong cùng không tiếp xúc được với 

nguồn thức ăn sẽ bị chết và mất khả năng bám vào vật liệu. Một lượng nhỏ các vi sinh 

vật còn lại sẽ sử dụng tiếp nguồn dưỡng chất có trong nước thải để phát triển thành 

một quần thể mới. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt hiệu dụng 

lớn để màng biofilm dính bám trên về mặt của giá thể và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt 

động của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lửng trong nước. 

Nhờ hệ vi sinh phát triển như trên mà phản ứng nitrate hóa và denitrate diễn ra 

với hiệu suất cao. Do vậy nước thải sau khí qua bể hiếu khí, hàm lượng BOD, COD, 

Tổng N, Tổng P giảm đáng kể. 

Cơ chế phân hủy chất hữu cơ trong bể MBBR như sau: 

CxHwOz + NH3 + O2 – Enizyme => CO2 + H2O + C5H7NO2 + H 

CxHwOz + NO2
-/ NO3 – Enizyme => CO2 + H2O + N2 + C5H7NO2 

- Khối lượng giá thể bổ sung vào nước thải là:  

+ Giá thể vi sinh di động: 4 m3 giá thể. Xuất xứ: Việt Nam. 

- Bể lắng: Nước có chứa bông bùn cặn từ quá trình xử lý trước sẽ được phân 

phối từ ống phân phối chuyển động giữa các bản vách nghiêng theo hướng từ dưới lên 
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và cặn lắng xuống đến bề mặt bản vách nghiêng sẽ trượt xuống theo chiều ngược lại và 

tập trung về hố thu cặn, từ đó theo chu kỳ được tuần hoàn trở lại bể anoxic hoặc được 

thải bỏ về bể chứa bùn. 

Khi giảm chiều cao lắng thì giảm độ chảy rối của dòng chảy tự do, giảm được 

dao động của thành phần tốc độ thẳng đứng của dòng nước. Kết quả là tăng hệ số sử 

dụng dung tích và giảm được thời gian lắng bùn. 

- Bể khử trùng: Bể khử trùng được tính toán với thời gian lưu nước trong bể tối 

thiểu là 1 tiếng. Dùng Clorin hòa tan trong bồn hóa chất, sau đó sử dụng bơm định 

lượng một lượng chính xác hóa chất đủ để loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh trong 

nước trước khi thải ra môi trường. 

Sau khi khử trùng nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,0 và 

QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C được dẫn ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực trên đường Trường Chinh. 

- Bể chứa bùn: Bùn dư từ bể lắng được bơm định kỳ 1 phần về bể thiếu khí. 

Lượng bùn dư còn lại được đưa về bể chứa bùn qua đường ống uPVC D48. Ngoài ra, 

bùn thải từ bể xử lý hóa lý cũng được định kỳ bơm về bể chứa bùn. Phần bùn dư trong 

bể chứa bùn được thu gom định kỳ bằng dịch vụ hút bùn đô thị. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.2. Các thông số của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Hạng mục Số lượng 

(bể) 

Kích thước  

 (m) 

Thể tích 

(m3) 

1 Bể tách dầu sản xuất 01 D X R X C = 3,53 x 1,2 x 1,8 7,62 

2 Bể xử lý hóa lý 01 D X R X C = 2,86 x 1,61 x 1,2 5,53 

3 Bể điều hòa 01 D X R X C = 5,3 x 2,6 x 2,8 38,58 

4 Bể thiếu khí 01 Đường kính Ø 2m, dài 3m. 9,42 

5 Bể hiếu khí  01 Đường kính Ø 2m, dài 5m. 15,70 

6 Bể lắng  01 D X R X C = 1,88 x 1,2 x 2,1 4,74 

7 Bể khử trùng 01 D X R X C = 1,2 x 1,0 x 2,2 2,64 

8 Bể chứa bùn 01 D X R X C = 2,22 x 1,2 x 2,1 5,54 

- Kết cấu bể tách dầu sản xuất, bể xử lý hóa lý, bể điều hòa, bể lắng, bể khử 

trùng và bể chứa bùn: 

+ Bể được xây dựng bằng gạch đặc VXM#75 

+ Tường bể trát trong ngoài VXM#75 

+ Bê tông lót đáy #100 đá 2×4 dày 100mm 

+ Bê tông đáy bể, mặt bể, giằng tường #250 đá 1×2; Rn=110kg/cm2 
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+ Cốt thép đáy bể 2 lớp thép D10@200, lớp bảo vệ 30mm 

+ Cốt thép đáy bể 1 lớp thép D10@150, lớp bảo vệ 40mm 

+ Cốt thép giằng tường 3 cây D12, đai dùng thép D6@250 

+ Cốt thép D<10 dùng loại AI, Ra =2300kg/cm2 

+ Cốt thép D≥10 dùng loại AIII, Ra =2800kg/cm2 

+ Gia cố nền cọc tre L = 1,5 – 2m; khoảng cách @200 

+ Phần tưởng nổi được quét màu sơn vàng. 

+ Mặt bể được thiết kế các tấm inox có cửa thăm. 

- Kết cấu bể kị khí và bể hiếu khí: Bể được thiết kế kiểu modul hợp khối dạng 

hình trụ nằm ngang chia làm 2 ngăn: Ngăn xử lý kị khí và ngăn xử lý hiếu khí. Vật liệu 

sử dụng là Composite, sơn màu xanh, đặt nổi tại tầng hầm của tòa nhà. 

- Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 3.2. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống XLNT tập trung 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Mô tơ khuấy ngăn 

phản ứng 

- Tốc độ khuấy: 35vòng/phút 

- Điện áp: 0,2kW/50Hz/380V 

Tsurumi - 

Japan 
Cái 01 

2 
Mô tơ khuấy ngăn 

tạo bông 

- Tốc độ khuấy: 35vòng/phút 

- Điện áp: 0,2kW/50Hz/380V 

Tsurumi - 

Japan 
Cái 01 

3 
Mô tơ khuấy hóa 

chất PAC  

- Tốc độ khuấy: 35vòng/phút 

- Điện áp: 0,2kW/50Hz/380V 

Tsurumi - 

Japan 
Cái 01 

4 
Bơm định lượng 

PAC 

- Q = 22 L/h, Hmax = 5bar 

- Điện áp: 

0,058W/380V/50Hz 

Tsurumi - 

Japan 
Cái 01 

5 
Bơm định lượng 

Polyme 

- Q = 22 L/h, Hmax = l0bar 

- Điện áp: 

0,058W/380V/50Hz 

Tsurumi - 

Japan 
Cái 01 

6 
 Bơm chìm nước thải 

bể điều hòa 

- Kiểu chìm 

- Q = 5 m3/h; H= 4 mH2O 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

Tsurumi - 

Japan 
Bộ 2 

7 
 Phao báo mức bể 

điều hòa 

- Model: KW-M15 

- Loại: phao nổi 

- Điện áp hoạt động: AC 125-

250V/50HZ 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

Kawasan 

- 

Việt Nam 

Bộ 2 

8 
Đĩa phân phối khí bể 

điều hòa 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Lưu lượng của đĩa: 0 - 

12m3/h, 

+ Lưu lượng thiết kế: 2.5 - 

SSI-USA Hệ 1 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

5.0m3/h, 

+ Màng đĩa: EPDM, 

+ Thân đĩa: Polypropylene. - 

Đường kính đĩa (cả vành và 

màng đĩa): 270mm. 

9 
Đệm cầu vi sinh cố 

định bể thiếu khí 

Kích thước: Đường kính 

D105mm, dày: 1,1 ± 0,1mm. 

Diện tích bề mặt tiếp xúc: 

5500 ± 150m2/m3.  

Vật liệu chế tạo: HDPE 

Việt Nam M3 4,5 

10 Máy thổi khí  

Loại: Máy thối khí đặt cạn 

- Cột áp: 3m H2O 

- Lưu lượng: 5,2 m3/phút 

-Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

Longtech 

-Taiwan 
Bộ 2 

11 
Giá thể Vi sinh bể 

hiếu khí 

Diện tích bề mặt bám dính 

vi sinh: 5500 ± 150m2/m3 

Vật liệu: HDPE (virgin 

material) 

Đường kính trung bình: 

30mm 

- Độ dày: 1,1 ± 0,1mm 

Việt Nam m3 4 

12 
Đĩa phân phối khí bể 

hiếu khí 

- Model: ECD270 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Lưu lượng của đĩa: 0 - 

12m3/h, 

+ Lưu lượng thiết kế: 2.5 - 

5.0m3/h, 

+ Màng đĩa: EPDM, 

+ Thân đĩa: Polypropylene. - 

Đường kính đĩa (cả vành và 

màng đĩa): 270mm. 

SSI-USA Hệ 1 

13 
Bơm nước thải tuần 

hoàn bùn bể khử 2 

- Điện 3pha/380V/50Hz 

- Lưu lượng : 2.5 m3/h 

- Cột áp: 3m H2O 

 

Việt Nam Cái 1 

14 
Bơm nước tuần hoàn 

bùn bể lắng 

- Điện 3pha 

0,8kw/380V/50Hz 

- Lưu lượng : 2.5 m3/h 

- Cột áp: 3m H2O 

 

Việt Nam Cái 1 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

15 
Bồn hóa chất khử 

trùng 

Dung tích: 500L 

Vật liệu: LLDPE 
Tân Á- Cái 2 

16 
Bơm định lượng hóa 

chất 

Q = 22L/h, Hmax = 5bar 

Điện áp: 0.25 

kW/380V/50Hz 

Tsurumi - 

Japan 
Bộ 2 

17 
Bơm nước thải đầu 

ra 

Bơm chìm 

- Lưu lượng 5m3/h;  

- Cột áp H= 10mH2O 

- Điện áp: 3pha, 

0,8KW/380V/50 Hz 

Tsurumi - 

Japan 
Bộ 1 

18 

Tủ điện: 

- Vỏ tủ: tôn dầy 

2mm, 

- Sơn tĩnh điện, có đế 

tự đứng.  

- Loại tủ trong nhà 1 

lớp cánh, 

- Tủ dạng modul 

ghép nối. 

 Việt Nam Hệ 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân) 

d) Quy trình vận hành và chế độ vận hành của hệ thống 

d1. Quy trình vận -hành: 

Bước 1: Chuẩn bị hóa chất 

Chuẩn bị dung dịch PAC nồng độ 5% 

Cho khoảng 100 lít nước sạch vào thùng pha hóa chất PAC (có thể tích 120 lít), 

sau đó thêm 5kg PAC vào thùng. Bật chế độ khuấy trộn cho đến khí PAC trong thùng 

tan hết thì tắt bộ khuấy trộn (khoảng 20-30 phút). 

Chuẩn bị dung dịch polyme PAA nồng độ 0,1% 

Cho 100 lít nước sạch vào thùng pha hóa chất PAA, sau đóo bật bộ khuấy trộn, 

rồi rải từ từ khoảng 01 kg PAA vào thùng, chú ý phải rải từ từ và đều để tránh hiện 

tượng PÂ bị vón cục keo. Phải pha dung dịch keo trước 2h mới được sử dụng để keo 

tan hết, đảm bảo cho quá trình xử lý có hiệu quả. 

Chuẩn bị dung dịch Javen nồng độ 10% 

Cho khoảng 100 lít nước sạch vào thùng pha hóa chất javem, sau đó bật bộ 

khuấy trộn, rồi rải từ từ khoảng 10 kg hóa chất javen vào thùng để Javen tan hết. 
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Chú ý: khi pha hóa chất phải đeo gang tay, tránh không để hóa chất tiếp xúc 

trực tiếp với da. 

Dung dịch PAA chỉ có tác dụng trong thời gian 3 ngày, nếu pha PAA rồi mà 

không dùng hết phải xả hết đi và pha PAA mới. Do vậy, tùy vào lưu lượng nước thải 

cần xử lý, pha hóa chất cho thích hợp. 

Trước khi vận hành hệ thống, nếu lượng hóa chất còn lại nằm trong thùng nằm 

dưới cánh khuấy thì người vận hành phải khuấy bằng tay rồi mới được vận hành hệ 

thống. Khí khuấy bằng tay chú ý tránh làm hỏng chõ bơm định lượng. 

Bước 2: Vận hành hệ thống sau khi đã chuẩn bị xong hóa chất 

Chế độ điều khiển bằng tay: 

1. Bật tất cả các attomat và cầu dao điện tại tủ điện dành cho hệ thống (Chú ý 

điện áp luôn là 380V) 

2. Máy sục khí chìm cấp khí cho bể điều hòa và bể hiếu khí phải bất 24/24 để 

cấp khí cho vi sinh vật hoạt động. 

3. Bật mô tơ khuấy trộn ngăn phản ứng và ngăn tạo bông. 

4. Bật ba bơm định lượng cấp hóa chất dung dịch PAC, PAA và javen (luôn chú 

ý để tránh tác bơm ở đầu vào và đầu ra của bơm). 

Chế độ điều khiển tự động: 

1. Bật tất cả ác atomat và cầu dao điện tại tử điện danh cho hệ thống (Chú ý 

điện áp luôn là 380V) 

2. Bơm nước sau khi xử lý và hai máy sục khí chìm được điểu khiển bằng phao 

điện và hệ thống hẹn giờ. Sau khi bất attomat thì phải chuyển về chế độ tự động. 

3. Đưa hệ thống về chế độ vận hành tự động. 

Bước 3: Điều chỉnh hoạt động của thiết bị 

1. Điều chỉnh lưu lượng dung dịch PAC 

Bật công tắc bơm dung dịch PAC trên tủ điện, dùng tay điều chỉnh bơm sao cho 

lưu lượng dung dịch PAC vào bể khoảng 5 lít/h tùy theo mức độ kết tủa của các chất 

trong nước thải. 

2. Điều chỉnh lưu lượng dung dịch PAA 

Bật công tắc bơm dung dịch PAA trên tủ điện, dùng tay điều chỉnh bơm sao cho 

lưu lượng dung dịch PAC vào bể khoảng 1 lít/h. 

2. Điều chỉnh lưu lượng dung dịch nước Javen 

Bật công tắc bơm dung dịch nước Javen trên tủ điện, dùng tay điều chỉnh bơm 

sao cho lưu lượng dung dịch PAC vào bể khoảng 2 lít/h. 
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d2. Chế độ vận hành: Tự động, liên tục 24/24h. 

e. Các loai hóa chất sử dụng, định mức tiêu hao điện năng, hóa chất 

- Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải: 

Danh mục hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải: 

+ PAC: 7,2 kg/ngày sử dụng tại bể xử lý hóa lý 

+ Polyme: 0,15 kg/ngày sử dụng tại bể xử lý hóa lý. 

+ Javen: 0,3 kg/ngày sử dụng để khử trùng nước thải. 

- Định mức tiêu hao điện năng cho các thiết bị tại hệ thống xử lý nước thải: 

- Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải: 

Điện năng tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải khoảng 72,552 KWh/ngày (Thời 

gian hoạt động 24h/ngày). Cụ thể như sau: 

STT Hạng mục 
Công suất 

mô tơ Kw 

Thời gian 

hoạt động 

Giờ/ngày 

Điện năng tiêu 

thụ Kwh/ngày 

1 Bơm bùn 0,8 0,2 0,16 

2 Bơm nước thải sau xử lý 0,8 18 14,4 

3 Máy thổi khí 2,2 24 52,8 

4 Mô tơ khuấy ngăn phản ứng 0,2 8 1,6 

5 Mô tơ khuấy ngăn tạo bông 0,2 8 1,6 

6 Mô tơ khuấy hóa chất PAC  0,2 1 0,2 

7 Mô tơ khuấy hóa chất PAA 0,2 1 0,2 

8 Mô tơ khuấy hóa chất Javen 0,2 1 0,2 

9 Bơm định lượng PAC 0,058 8 0,464 

10 Bơm định lượng Polyme 0,058 8 0,464 

11 Bơm định lượng Javen 0,058 8 0,464 

 Tổng cộng   72,552 

Hiệu suất sử dụng điện của động cơ thiết bị: 99% 

f. Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm đảm 

bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt, cột B, K=1,0 và QCĐTHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải 

công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội với Cmax = C. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý và công trình xử lý bụi, khí 

thải buồng sơn 

Để đảm bảo chất lượng môi trường khu vực phun sơn, quá trình phun sơn bề mặt 

được tiến hành trong phòng sơn tĩnh điện, khép kín, được thiết kế hệ thống đèn chiếu 

sáng và gia nhiệt nhằm đảm bảo nhiệt độ quá trình phun sơn luôn đảm bảo. Trong đó 

phân làm 2 loại buồng sơn, sơ đồ thu gom, xử lý khí thải chung tại 2 loại buồng sơn 

này như sau: 

 

 

Hình 3.6. Quy trình thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ buồng sơn 

 

 

Bụi, khí thải phát sinh 

từ buồng sơn nhanh 

(buồng sơn nhanh số 

01, 02, 03) 

 
Hệ thống tấm lọc sợi 

thủy tinh dưới sàn buồng 

sơn 

 

Hút sàn âm với rãnh 

hút hình chữ nhật bao 

quanh xe 

 

Bụi, khí thải phát sinh từ 

buồng sơn sấy (buồng 

sơn sấy số 18, 19, 20) 

Hệ thống tấm lọc sợi 

thủy tinh 

Quạt hút 
Đường ống dẫn khí 

Ống thoát khí số 1 (Điểm xả số 1) – 

gần đường Trường Chinh 

Môi trường 

Đường ống dẫn khí 

Quạt hút 

Đường ống dẫn khí 

 

Hệ thống tấm lọc sợi 

thủy tinh dưới sàn buồng 

sơn 

 

Bụi, khí thải phát sinh từ 

buồng sơn sấy (buồng 

sơn sấy số 01, 06) 

Đường ống dẫn khí 

Đường ống dẫn khí 

Quạt hút 

Ống thoát khí số 2 

(Điểm xả số 2) - gần 

đường Vương Thừa Vũ 

Môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  39 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

2.1.1. Buồng sơn sấy 

Buồng sơn sấy nhập khẩu nguyên chiếc (03 buồng tại tầng 3 và 02 buồng tại tầng 

2): Hệ thống xử lý bụi và mùi sơn là tổng hợp của các thiết bị đồng bộ từ khâu cấp khí 

sạch tới khâu xử lý bụi và mùi sơn tạo ra 1 không gian làm việc hoàn hảo như sau:  

Sơ đồ quy trình xử lý khí thải như sau:  

 

Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải tại buồng sơn sấy 

Không khí từ bên ngoài  lọc số (4)  quạt đẩy (2) bộ cấp nhiệt (5)  

khoang số (6)  di chuyển xuống dưới  qua tấm lọc bằng bông thủy tinh trên trần 

buồng sơn (7)  di chuyển theo chuyền thẳng đứng xuống dưới (8)  Qua lỗ dưới 

sàn (9)  qua tấm lọc bằng bông thủy tinh dưới sàn buồng sơn (10)  đường ống dẫn 

khí (11)  quạt hút (12)  Đường ống dẫn khí (13)  Đường ống thoát khí bên trong 

hộp kỹ thuật, vượt mái tòa nhà 1,2 m Khí sạch thoát ngoài môi trường. 

Thuyết minh quy trình xử lý khí thải tại từng buồng sơn sấy: 

Chu kì khóa (1) chính nó tự động mở do vậy chỉ có gió từ quạt hút từ bên ngoài 

vào trong buồng sơn. 

- Hệ thống lọc bụi phần cấp: 

+  Những hạt bụi có lẫn trong không khí đi theo từ bên ngoài vào phải qua tấm 

lọc bằng bông thủy tinh số (4) bởi lực đẩy của cánh quạt động cơ số (2) trước khi vào 

bên trong buồng sơn. 

+ Lượng khí được cung cấp bởi số (2) sẽ đi qua bộ cấp nhiệt số (5) nó có thể 

cấp nhiệt trực tiếp bởi đốt cháy dầu diesel. Khi tiếp xúc với bộ cấp nhiệt, lượng khí 

nóng dần lên đến nhiệt độ cài đặt trên bảng điều khiển sẽ được đẩy vào bên trong buồng 

sơn. 
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+ Lượng khí vào trong khoang số (6) di chuyển chậm xuống dưới bên trong buồng 

sơn. 

+ Lượng khí vượt qua trần của buồng sơn, tại đó có các tấm lọc bằng bông thủy 

tinh số (7) với khả năng phân tán từ 97-99,9% (khả năng tích bụi là 419 gr/m2). Nó sẽ 

giữ lại những hạt có kích thước từ 2 μm đến 10 μm (Lớp bông lọc trần gồm 3 tấm kích 

thước 3710x2320mm, dày 60mm). 

- Hệ thống lọc bụi phần hút (khí thải): 

 

Dòng khí bên trong buồng sơn đi từ trần theo chiều thẳng đứng xuống phía dưới 

(8) phân tán nó và đi ra ngoài theo lỗ dưới sàn (9), dòng khí này đi qua tấm lọc bông 

thủy tinh thô bố trí dưới sàn giữ lại những hạt sơn (10) (Lớp bông lọc sàn có kích 

thước 7000x4000mm, dày 60mm) với khả năng tích bụi là 419 gr/m2, tại đây diễn ra 

quá trình hấp phụ các chất ô nhiễm (mùi và bụi sơn). Dòng khí thải sau khi qua lớp vật 

liệu hấp phụ là lớp bông thủy tinh sẽ được thu gom theo đường ống mạ kẽm 0.95 (11) 

kích thước BxH = 1100x650mm về đường ống mạ kẽm có kích thước BxH = 

1100x650m nhờ quạt hút (12)  Khí thải buồng sơn sấy sau xử lý. 

Hình ảnh thực tế tại khu vực buồng sơn sấy: 

  

Hình ảnh buồng sơn sấy Trần và sàn buồng sơn 

  

Hệ thống cấp nhiệt bằng dầu DO Đường thoát khí 
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2.1.1. Buồng sơn nhanh 

Buồng sơn nhanh được lắp ráp trong nước (03 buồng tại tầng 3): Quy trình thu 

gom và xử lý khí thải tại buồng sơn nhanh như sau:  

Bụi, khí thải phát sinh từ buồng sơn nhanh (buồng sơn nhanh số 01, 02, 03)  Hút 

sàn âm với rãnh hút hình chữ nhật bao quanh xe  Hệ thống tấm lọc sợi thủy tinh  

Quạt hút Đường ống dẫn khí  Ống thoát khí  Môi trường. 

Thuyết minh quy trình xử lý khí thải tại từng buồng sơn nhanh: 

- Hệ thống lọc bụi phần cấp: 

+  Những hạt bụi có lẫn trong không khí đi theo từ bên ngoài vào phải qua tấm 

lọc bằng bông thủy tinh (hiệu suất lọc 75%, khả năng tích bụi 276 gr/m2) bởi lực đẩy 

của cánh quạt động cơ trước khi vào bên trong buồng sơn. 

+ Lượng khí được lấy từ bên ngoài vào di chuyển chậm qua trần của buồng sơn, 

tại đó có các tấm lọc bằng bông thủy tinh (hiệu suất lọc 96%, khả năng tích bụi 419 

gr/m2). Lớp bông lọc trần có tổng kích thước 6700x3600mm, dày 60mm. 

- Hệ thống lọc bụi phần hút (khí thải): 

Bụi, khí thải trong buồng sơn nhanh sẽ phân tán từ trần theo chiều thẳng đứng xuống 

sàn và theo rãnh hút sàn âm hình chữ nhật bao quanh xe (kích thước BXH = 400x300mm, 

dài 8,8m) sau đó được đưa đến hệ thống tấm lọc bằng bông thủy tinh (dài x rộng x cao = 

1200x1200x70mm) chống cháy với khả năng tích bụi là 276 gr/m2, hiệu suất lọc khoảng 

75%. Sau đó bụi và khí thải được thu gom về đường ống hình hộp bằng tôn mạ kẽm 

(kích thước BxH = 1000x1000mm, dài 8,3m) nhờ quạt hút công suất 14.000 m3/h/1 

buồng sơn. Khí thải tại 3 buồng sơn nhanh tiếp tục được thu gom về đường ống hình 

hộp bằng tôn mạ kẽm (kích thước BxH = 1000x1000mm, dài 12m)  Khí thải buồng 

sơn nhanh sau xử lý. 

Như vậy, tại buồng sơn sấy và buồng sơn nhanh của Công ty sử dụng vật liệu 

hấp phụ là bông lọc bụi thủy tinh. Bông lọc bụi sợi thủy tinh được ứng dụng rộng rãi 

trong lọc phòng sơn, lọc bụi sơn với đặc trưng và chỉ số cơ bản như sau: 

Loại bông thuỷ tinh LH/PA-60 

Trọng lượng riêng 250g/m2 

Áp suất đầu vào 15 Pa 

Áp suất cuối cùng 250 Pa 

Tốc độ luồng khí 0.7 – 1.5.m/s 

Độ thoáng khí trung bình 3200 – 3600g/m2 
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Nhiệt độ làm việc bình thường 170°C 

Nhiệt độ tối đa 190°C 

Độ dày 60mm 

 Khí thải sau xử lý tại các buồng sơn sấy và buồng sơn nhanh sau đó được đấu 

nối vào đường ống bằng tôn mạ kẽm có đường kính Ø200mm thoát vào ống thoát khí 

đường kính D300mm chạy dọc hộp kỹ thuật của tòa nhà (cao vượt mái tòa nhà 1,2m). 

Khí thải sau xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải 

công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trước khi thoát vào môi trường. 

Hình ảnh thực tế khu vực buồng sơn nhanh: 

 

 

Hình ảnh ba buồng sơn nhanh, trần và sàn 

buồng sơn 

Bông lọc bụi thủy tinh tại đường ống 

thoát khí 

* Khối lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế định kỳ: 

- Tại buồng sơn sấy: 

+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh trần buồng sơn sấy là 6 tháng/lần  

Khối lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 17,26 kg/năm. 

+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh sàn buồng sơn sấy là 2 tháng/lần  

Khối lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 561,96 kg/năm. 

+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh lọc khí thải đầu vào buồng sơn sấy là 6 

tháng/lần  Khối lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 6,96 kg/năm. 

- Tại buồng sơn nhanh: 

+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh lọc khí thải đầu vào buồng sơn nhanh là 

6 tháng/lần  Khối lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 3,16 kg/năm. 
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+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh trần buồng nhanh là 6 tháng/lần  Khối 

lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 96,82 kg/năm. 

+ Tần suất thay tấm lọc bông thủy tinh đầu ra (phần hút) là 2 tháng/lần  Khối 

lượng bông lọc bụi thủy tinh thay thế là 9,47 kg/năm. 

 Tổng khối lượng tấm lọc bông thủy tinh cần thay thế tại các buồng sơn: 

850,69 kg/năm. 

* Thông số kỹ thuật có bản của hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

* Tại buồng sơn sấy: 

- Kích thước buồng sơn sấy:  

+ Buồng sơn sấy số 01, 06 có kích thước giống nhau, dài x rộng x cao = 

7000x4000x2755 (mm) 

+ Buồng sơn sấy số 18, 20 có kích thước giống nhau, dài x rộng x cao = 

7000x4000x2725 (mm) 

+ Buồng sơn sấy số 19 có kích thước dài x rộng x cao = 6900x4000x2725 (mm) 

- Kích thước tấm lọc sợi thủy tinh: 

+ Kích thước tấm lọc sợi thủy tinh phía trước buồng đốt tại 5 buồng sơn sấy số 

01, 06, 20, 18, 19 (lọc khí đầu vào buồng sơn) giống nhau: dài x rộng x cao = 

1000x1000x60 (mm) 

+ Kích thước tấm lọc sợi thủy tinh trên trần buồng sơn: tại 4 buồng sơn sấy (01, 

06, 18, 20) giống nhau: dài x rộng x dày = 7000x4000x60 (mm); tại buồng sơn sấy số 

19 có kích thước dài x rộng x dày = 6900x4000x60 (mm) 

+ Tổng kích thước tấm lọc sợi thủy tinh dưới sàn buồng sơn: tại 4 buồng sơn 

sấy (01, 06, 18, 20) giống nhau: dài x rộng x dày = 7000x4000x60 (mm); tại buồng sơn 

sấy số 19 có kích thước dài x rộng x dày = 6900x4000x60 (mm) 

- Hệ thống đường ống dẫn khí: 

+ Buồng sơn sấy số 01: Đường ống hộp kích thước BxH=1100x650m, dài 

12,32m; Ống D200, dài 27m; 

+ Buồng sơn sấy số 06: Đường ống hộp kích thước BxH=1100x650m, dài 

12,32m; Ống D200, dài 20m; 

+ Buồng sơn sấy số 18: Đường ống kích thước BxH=1100x650mm, dài 

24,42m; Đường ống kích thước BxH=1600x650mm, dài 13,32m; Ống D200, dài 4m; 

Ống D300, dài 44m; 

+ Buồng sơn sấy số 19: Đường ống kích thước BxH=1100x650mm, dài 

24,42m; Đường ống kích thước BxH=1600x650mm, dài 13,32m; Ống D200, dài 4m; 

Ống D300, dài 46m; 
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+ Buồng sơn sấy số 20: Đường ống kích thước BxH=1100x650mm, dài 

24,42m; Đường ống kích thước BxH=1600x650mm, dài 13,32m; Ống D200, dài 4m; 

Ống D300, dài 44m; 

- Quạt hút: 

+ Buồng sơn sấy số 01:  01 quạt công suất 2x10 (HP)/7,5 (Kw), lưu lượng 

24.000m3/h. 

+ Buồng sơn sấy số 06:  01 quạt công suất 2x10 (HP)/7,5 (Kw), lưu lượng 

24.000m3/h. 

+ Buồng sơn sấy số 18:  01 quạt công suất 2x10 (HP)/7,5 (Kw), lưu lượng 

24.000m3/h. 

+ Buồng sơn sấy số 19:  01 quạt công suất 2x10 (HP)/7,5 (Kw), lưu lượng 

27.000m3/h. 

+ Buồng sơn sấy số 20:  01 quạt công suất 2x10 (HP)/7,5 (Kw), lưu lượng 

24.000m3/h. 

* Tại buồng sơn nhanh: 

- Kích thước buồng sơn sấy: 3 buồng sơn nhanh số 01, 02, 03 có kích thước 

giống nhau, dài x rộng x cao = 6900x 3900 x2.800 (mm) 

- Kích thước tấm lọc sợi thủy tinh tại đường ống dẫn khí của 3 buồng sơn nhanh 

số 01, 02, 03 giống nhau: dài x rộng x cao = 1200x1200x70 (mm) 

- Hệ thống đường ống dẫn khí: 

+ Buồng sơn nhanh số 01: Rãnh hút âm kích thước BxH=0,4x0,3m, dài 8,8m; 

Đường ống hộp kích thước BxH = 1,0 x1,0m, dài 8,3m; 

+ Buồng sơn nhanh số 02: Rãnh hút âm kích thước BxH=0,4x0,3m, dài 8,8m; 

Đường ống hộp kích thước BxH = 1,0 x1,0m, dài 8,3m; 

+ Buồng sơn nhanh số 03: Rãnh hút âm kích thước BxH=0,4x0,3m, dài 8,8m; 

Đường ống hộp kích thước BxH = 1,0 x1,0m, dài 8,3m; 

+ Đường ống dẫn khí chung cho 3 buồng sơn nhanh: Đường ống hộp kích 

thước BxH = 1,0 x1,0m, dài 12m; Ống D200, dài 15m. 

+ Vật liệu: tôn mạ kẽm. 

- Quạt hút: 

+ Buồng sơn nhanh số 01:  01 quạt công suất 4Kw, lưu lượng 14.000m3/h. 

+ Buồng sơn nhanh số 02:  01 quạt công suất 4Kw, lưu lượng 14.000m3/h. 

+ Buồng sơn nhanh số 03:  01 quạt công suất 4Kw, lưu lượng 14.000m3/h. 

* Đường ống và ống thoát khí chung: 

- Ống thoát khí số 1 (Thoát khí thải từ buồng sơn sấy số 18, 19, 20 và buồng 

sơn nhanh số  01, 02, 03): kích thước D300mm, chiều cao 34,8m (cao vượt mái tòa 

nhà 1,2 m). 
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- Ống thoát khí số 2 (Thoát khí thải từ buồng sơn sấy số 01, 06): kích thước 

D300mm, chiều cao 34,8m (cao vượt mái tòa nhà 1,2 m). 

 Tổng lưu lượng khí thải từ hệ thống các buồng sơn: 165.000 m3/h. 

d. Chế độ vận hành: 

* Tại buồng sơn sấy: 

 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN 

- Quá trình sơn 

Sử dụng công tắc ON/OFF tại bảng điều khiển và kiểm tra hệ thống chiếu sáng 

với nút ON ,bật công tắc sang quá trình sơn, cài đặt nhiệt độ sơn (sp1). Thông thường 

cài đặt ở nhiệt độ 20 ÷22°C,bật nút Burner, bật đèn chiếu sáng. 

Sau khi đã thực hiện đầy đủ công việc kiểm tra cẩn thận. người sử dụng có thể 

bắt đầu thực hiện quá trình sơn trong buồng sơn. Đóng cửa, quá trình sơn không giới 

hạn thời gian cho đến khi kết thúc, người sử dụng ra khởi phòng sơn tới bảng điều 

khiển và thực hiện các lệnh của giai đoạn tiếp theo. Tắt hệ thống chiếu sáng, ấn nút 

BURNER nhiệt độ sấy (sp2) được điều chỉnh. 

Thường điều chỉnh 50 ÷80°C , điều chỉnh thời gian sấy sau khi thực hiện các 

điểm trên, quá trình hấp thụ sẽ bắt đầu. Quá trình này được xác nhận trên bảng điều 

khiển bởi hai đèn sơn và sấy, đó là nút OFF. Thời gian đếm giảm dần của quá trình 

hấp thụ ở phía trên màn hình. Khi thời gian chạy về 0, chu trình cấp nhiệt bắt đầu. đây 

là chu trình van cấp gió đóng lại của quá trình này và đèn của quá trình sấy sáng lên 

trên bảng điều khiển khi quá trình cấp nhiệt đang chạy nhiệt độ sẽ đạt đến giá trị cài 

đặt của quá trình sấy. Khi đã đạt được thì quá trình sấy bắt đầu thời gian bắt đầu được 

đếm ngược. nhiệt độ quá trình sấy không đổi với giá trị cài đặt. Quá trình kết thúc khi 

quá trình đếm ngược về 0 khi đó quá trình sấy khô kết thúc. Piston khí nén mở van quá 

trình sấy, quá trính làm mát bắt đầu. thời gian của quá trình làm mát này có thể là 5 

phút hoặc hơn và nhiệt độ của quá trình này được cài đặt là 20±5 °C 

 TẮT BUỒNG SƠN 

Ấn nút màu trắng STOP. Khi ấn nút này bạn luôn luôn phải khởi động lại quá 

trình sơn. 

 DỪNG KHẨN CẤP 

Chỉ ấn nút màu đỏ trong trường hợp khẩn cấp 

 CHÚ Ý 

Trước khi hệ thống hoạt động, đọc ký hướng dẫn sử dụng và cách cài đặt, nó sẽ 

cho bạn biết cài đặt nhiệt độ sơn (sp1), nhiệt độ sây khô (sp2) thời gian hấp thụ và thời 

gian sấy khô như thế nào. 

- Quạt hút được vận hành hoàn toàn tự động khi buồng sơn hoạt động. 

- Thay thế định kỳ tấm lọc thủy tinh tại buồng sơn. 

* Tại buồng sơn nhanh: 
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Sử dụng công tắc ON/OFF tại bảng điều khiển và kiểm tra hệ thống chiếu sáng 

với nút ON ,bật công tắc sang quá trình sơn, cài đặt nhiệt độ sơn. Thông thường cài đặt 

ở nhiệt độ 20 ÷22°C,bật nút Burner, bật đèn chiếu sáng. 

Sau khi đã thực hiện đầy đủ công việc kiểm tra cẩn thận. người sử dụng có thể 

bắt đầu thực hiện quá trình sơn trong buồng sơn.  

TẮT BUỒNG SƠN: Ấn nút màu trắng STOP. Khi ấn nút này bạn luôn luôn phải 

khởi động lại quá trình sơn. 

DỪNG KHẨN CẤP: Chỉ ấn nút màu đỏ trong trường hợp khẩn cấp 

 CHÚ Ý 

- Quạt hút được vận hành hoàn toàn tự động khi buồng sơn hoạt động. 

- Thay thế định kỳ tấm lọc thủy tinh tại buồng sơn. 

f. Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với bụi và khí thải sau xử lý 

Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải của từng buồng sơn đảm bảo đạt 

quy chuẩn cho phép theo QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí 

thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trước khi thoát vào môi trường và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ. 

2.2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a. Bụi từ quá trình mài vỏ ô tô vị trí cần sơn 

Khu vực mài vỏ sơn ô tô được Công ty bố trí tại khu vực riêng và có bố trí hệ 

thống máy hút bụi: 

* Tại khu vực mài vỏ sơn ô tô tại tầng 3 của tòa nhà, Công ty bố trí 01 máy hút 

bụi, thông số kỹ thuật như sau: 

- Máy hút bụi khô trung tâm loại tự động làm sạch Filer lọc, cảm biến áp suất 

hệ thống tại cụm đầu hút (ON/OFF). Filter loại cartridge chống tĩnh điện. 

- Model: aspircar750, toàn bộ thiết bị và phụ kiện lắp ráp thành hệ thống nhập 

khẩu 100% từ Italy, sản xuất và cung cấp bởi  Filcar S.pA. 

- Công suất: 7.5HP,380-400V, 3 pha, 50Hz 

- Lưu lượng 575 m3/h. 

- Diện tích lọc: 5m2 

- Khối lượng: 207kg 

- Kích thước: 700x1250x1500mm 

- Tốc độ động cơ: 2890rpm 

- Cụm đầu hút dạng treo trần với 2 cửa hút bụi, cảm biến áp suất hệ thống với 

van đóng, mở tại cụm đầu hút (HANGING SERVICE UNIT): 

+ 2 đầu cấp khí nén qua lọc, 1 đầu cấp khí nén trực tiếp. 
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+ 2 giá treo dây hút bụi và máy cài cầm tay chạy khí nén. 

+ 01 ổ cắm điện 220V 16A 

+ 01 ổ cắm điện 380V 16A 3P 

- Hệ thống hút bụi nhôm sơn tĩnh điện 

- Dây hút bụi cho dụng cụ cầm tay kết nối với cụm đầu hút bao gồm cả dây 

cấp khí nén cho dụng cụ cầm tay Ø38/29, dài 6m 

- Ống dẫn: uPVC D100, dài 25m. 

- Mục đích: Hút bụi khô matit trung tâm dùng cho 04 khoang sửa chữa 

(2KTV/khoang/4 đầu hút – 8 đầu ra) 

- Định kỳ 3 tháng/lần, thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đem 

đi xử lý theo quy trình quản lý CTNH. 

 
 

 

Hình 3.8. Hình ảnh máy hút bụi trung tâm 
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* Tại khu vực mài vỏ sơn ô tô tầng 2 của tòa nhà, Công ty bố trí 01 máy hút bụi matis 

trung tâm 

- Thông số kỹ thuật của máy hút bụi như sau: 

- Model: SET, toàn bộ thiết bị và phụ kiện lắp ráp thành hệ thống nhập khẩu 

100% từ Italy, sản xuất và cung cấp bởi  Filcar S.pA.  

- Công suất: 5.5HP, 400V, 3 pha, 50Hz 

- Áp suất: 270 mbar 

- Lưu lượng: 390 m3/h. 

- Diện tích lọc: 5m2 

- Khối lượng: 140kg 

- Kích thước: 650x1100x1200mm 

- Tốc độ động cơ: 2890rpm 

- Độ ồn: 73dB 

+ 2 đầu công tác cho 4 KTV TSC 

- Bao gồm 2 đầu nối với ống dây hút bụi 

- 3 đầu nối nhanh cấp khí nén cho thiết bị chà nhám sử dụng khí nén 

- Cụm 3M treo đầu công tác 

- Dây hút bụi cho dụng cụ cầm tay kết nối với cụm đầu hút bao gồm cả dây 

cấp khí nén cho dụng cụ cầm tay Ø38/29, dài 6m 

- Ống dẫn: uPVC D100, dài 21m. 

- Định kỳ 3 tháng/lần, thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đem 

đi xử lý theo quy trình quản lý CTNH. 

b. Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

- Vệ sinh công nghiệp: thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi để 

giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào tòa nhà; 

- Bố trí các chậu cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên cơ sở. 

- Cơ sở được thiết kế với hệ thống thông gió tự nhiên giữa các phòng ban. 

Ngoài ra, tại cơ sở cò được thiết kế và lắp đặt hệt hống điều hòa, hệ thống thông 

gió cưỡng bức. Mục đích của việc điều hòa, thông gió là làm mát không khí, làm sạch 

bụi và một số khí độc trong không khí… để tạo môi trường làm việc theo đúng tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động được quy định tại Quyết định 3733/2022/QĐ-BYT: 

- Hệ thống điều hòa: lắp đặt hệ thống điều hòa tại khu vực văn phòng 

- Hệ thống thông gió nhà WC: Tại cơ sở được lắp đặt quạt thông gió IAF-36C 

được bố trí tại nhà vệ sinh, dử dụng để thông gió thoát khí và hơi nóng ra ngoài. Số 

lượng quạt thông gió của cơ sở là 20 chiếc. 

+ Quạt thông gió IAF-36C có thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước đường kính bên ngoài (DxDxB): 900x900x400mm 
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+ Đường kính cánh: 790mm 

+ Tốc độ vòng quay: 560 (r/min) 

+ Độ ồn: 60 dBA 

+ Công suất: 0,37kW 

+ Điện thế: 380V 

- Hệ thống thông gió tầng hầm: Tại vị trí bảo đưỡng xe và khu vực tầng tầm, 

Chủ cơ sở đã bố trí khoảng 20 chiếc quạt thông gió công nghiệp tròn Deton DF Ø với 

thông số kỹ thuật như sau: 

+ Áp suất: 68-130Pa 

+ Điện áp: 220V/380V 

+ Tốc độ: 1400 rpm 

+ Lưu lượng: 8.500 m3/h 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng phát sinh: Căn cứ theo tình hình thực tế khối lượng rác bàn giao 

tại cơ sở với đơn vị thu gom là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – chi 

nhánh Đống Đa thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 

220kg/ngày, trong đó: 

+ Chất thải rắn văn phòng gồm bìa, giấy vụn, đinh gim, các loại băng keo… 

Tổng khối lượng phát sinh khoảng 10 kg/ngày. 

+ Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên: chủ yếu là 

các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa,..), giấy và vỏ lon, vỏ 

chai nhựa. Số lượng cán bộ công nhân viên tại cơ sở khoảng 700 người. Căn cứ theo 

khối lượng rác thải phát sinh thực tế tại cơ sở với định mức 0,3kg/người/ngày, khối 

lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên tại cơ sở như sau: 

0,3 kg/người/ngày x 700 người = 210 kg/ngày. 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Thiết bị lưu chứa: 

 Tại các khu văn phòng (30 thùng nhựa 10 lít đựng chất thải rắn sinh hoạt) 

 Tại khu vực lưu giữ chất thải (03 xe gom rác dung tích 500 lít lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt). 

+ Khu vực lưu chứa: 

 Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt có diện tích khoảng 10 m2. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  50 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

 Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: Nền được đổ bê tông, gần 

khu vực cửa phụ tầng 1 phía Đông của tòa nhà.  

- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: không thực hiện hoạt động xử lý chất thải 

tại cơ sở. 

- Chủ dự án đã thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt số HĐKL/04190495 ngày 31/12/2018 với Công ty TNHH MTV Môi trường 

đô thị Hà Nội. 

- Tần suất thu gom: hằng ngày. 

 

Hình 3.9. Thùng và khu vực lưu chứa rác thải thông thường và sinh hoạt tại cơ sở 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: lốp 

cao su, kính, kim loại phế liệu không nhiễm thành phần nguy hại, nhựa phế liệu không 

nhiễm thành phần kim loại…. Với khối lượng khoảng 90kg/ngày (2.340 kg/tháng). 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Thiết bị lưu chứa: 

 Tại khu vực bảo dưỡng xe ô tô, nhà để xe (10 thùng nhựa 15 lít đựng chất thải 

tái chế) 

 Tại khu vực lưu giữ chất thải (04 thùng nhựa 240 lít đựng chất thải tái chế) 

- Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: Khu vực lưu chứa chất thải rắn thông 

thường có diện tích khoảng 10 m2 (cùng với chất thải rắn sinh hoạt) 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: có mái che, sàn bê tông.  

- Tần suất thu gom: 1 tháng/lần. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  51 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: không thực hiện hoạt động xử lý chất thải 

tại cơ sở. 

- Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân đã thực hiện ký hợp đồng số 076.22/SC-

TTX ngày 04/01/2022 với Công ty TNHH Môi trường Sông Công – Đơn vị có đủ 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp để xử lý toàn bộ lượng 

chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ dự án. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Căn cứ vào chứng từ thu gom CTNH thì lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ 

sở với tổng khối lượng khoảng 49.528,01 kg/năm. Trong đó, thành phần chủ yếu: Dầu 

động cơ, hộp số; giẻ lau dính dầu; bộ lọc dầu thải; sơn thải khô, matid thải……Khối 

lượng chất thải nguy hại được xác định dựa trên chứng từ thu gom CTNH phát sinh 

thực tế tại cơ sở như sau: 
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TT Loại CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại  

Mã 

CTNH 

Khối lượng CTNH phát sinh theo tháng trong năm 2022 (kg) Tổng 

(kg/9 

tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 4000 2600 2600 3800 4400 3800 3800 4200 3800 33.000     44.000,00  

2 

Giẻ lau dính dầu, hóa chất, 

vật liệu lọc (giẻ lau dính 

dầu, mùn cưa dính dầu, lọc 

buồng sơn, lọc mặt nạ, giấy 

giáp dính sơn và matid) 

Rắn 18 02 01 95 55 70 90 88 90 88 95 98 769  1.025,33  

3 Bộ lọc dầu thải Rắn 15 01 02 8 5 6 7 6 8 7 6 7 60            80,00  

4 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại (vỏ hộp đựng dầu, sơn, 

dung môi) 

Rắn 18 01 02 4 3 4 3 4 4 3 4 3 32            42,67  

5 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(Vỏ hộp đựng dầu, sơn, 

dung môi) 

Rắn 18 01 03 3 2 3 4 3 4 3 3 4 29  38,67  

6 Sơn thải khô, matid thải Rắn 08 01 03 4 2 2 3 3 3 4 3 3 27  36,00  

7 Dung môi pha rửa thải Lỏng 08 01 05 120 80 100 115 105 120 125 120 115 1.000  1.333,33  

8 Nước làm mát Lỏng 19 10 01 25 15 20 25 20 20 25 25 20 195  260,00  

9 Xăng dầu rửa thải Lỏng 17 06 02 1 1 1 1 2 1 1 2 1 11  14,67  

10 Ắc quy thải Rắn 19 06 01 2     1 1 2 1 1 1 9  12,00  

11 Phá phanh chưa amiăng Rắn 15 01 06           2       2  2,67  

12 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06           1       1  1,33  

13 Kim loại dính dầu Rắn 11 04 01 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11  14,67  

14 Cặn lắng bể xử lý nước thải Bùn 12 06 05                 2000 2.000  2.666,67  

Tổng                     49.528,01  
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- Thiết bị lưu chứa: - Biện pháp lưu giữ CTNH: Bố trí 13 thùng chứa chất thải 

nguy hại dung tích 200L, đảm bảo lưu trữ toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh. Riêng 

đối với bùn thải từ trạm xử lý nước thải (12 06 06), Chủ cơ sở thuê đơn vị có chức 

năng hút bùn thải đem đi xử lý định kỳ hàng quý theo quy định.  

- Kho lưu chứa CTNH trong nhà:  

+ Diện tích kho lưu chứa CTNH: 18,604 m2 (kích thước D x R x C = 6,2013 x 3 x 

3,95m). 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa CTNH trong nhà: Tường gạch bao quanh, nền 

bê tông chống thấm có lót sàn bằng tấm kim loại. Có bố trí ga thu thấp hơn sàn để đảm 

bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi vệ sinh, chữa cháy hoặc có sự cố rò rỉ, đổ 

tràn. Cửa ra bào kho bằng tôn, có khóa riêng và có biển cảnh báo. 

+ Hiện nay, Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân đã ký hợp đồng với Công ty 

TNHH Môi trường Sông Công theo hợp đồng số  076.22/SC-TTX ngày 04/01/2022 về 

việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp (trong đó có CTNH). 

 

  

  

 

Hình 3.10. Thiết bị lưu giữ và kho CTNH tại cơ sở 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Sử dụng xe vận chuyển đã qua kiểm định của cơ quan chức năng, đảm bảo độ 

ồn phát sinh khi hoạt động nằm trong giới hạn cho phép. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện giao thông, 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt.  

- Tắt phương tiện nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất.  

- Lái xe không được quá lạm dụng còi xe ôtô và không được để phương tiện 

giao thông còn nổ máy khi dừng xe lâu và không có thao tác;  

- Tại những nơi có độ ồn, độ rung lớn cán bộ công nhân cần được trang bị nút 

chống ồn.  

- Thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở. 

- Lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.  

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn của các chi tiết và 

cho dầu bôi trơn theo định kỳ. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Trong quá trình hoạt động tại cơ sở chưa xảy ra các sự cố nghiêm trọng nào liên 

quan đến hệ thống xử lý khí thải và sự cố tràn dầu.  

Đối với hệ thống xử lý nước thải: 

+ Kể từ khi cơ sở mới hoạt động cho đến cuối năm 2019, hệ thống xử lý nước 

thải ban đầu của cơ sở đã hoạt động trong thời gian dài, công nghệ sử dụng cũ nên 

hiệu quả xử lý nước thải không cao. Do vậy, vào cuối năm 2019, trong quá trình xin 

cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Chủ dự án đã đề xuất phương án và cải 

tạo lại hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hệ thống xử lý nước thải sau cải tạo từ cuối năm 2019 tại cơ sở cho đến nay 

hoạt động tương tối ổn định. Nước thải đầu ra đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi 

xả vào nguồn nước tiếp nhận. 

6.1. Phòng ngừa sự cố đường cống thu gom nước thải, khả năng tiêu thoát nước 

của khu vực 

- Thường xuyên kiểm tra đường cống thu gom nước thải. 

- Định kỳ 3 tháng/lần nạo vét được cống thu gom nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị trong hệ thống xử lý. Nếu 

phát hiện các thiết bị hỏng cần kịp thời thay thế, sửa chữa. 

- Định kỳ 03 tháng/lần kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý. 
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- Hướng thoát nước được thiết kế theo độ dốc địa hình, đảm bảo thoát nước theo 

nguyên tắc tự chảy. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung trong quá trình hoạt động 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

hệ thống xử lý nước thải; 

- Định kỳ thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải sau xử lý; 

- Có kế hoạch và sổ theo dõi kiểm tra quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị 

hằng tuần, ghi lại các thiết bị cần sửa chữa hay dự phòng thay mới; 

- Các sự cố phát sinh ngoài khả năng của nhân viên vận hành thì báo ngay cho 

đơn vị xây dựng hệ thống xử lý tiến hành sửa chữa kịp thời; 

+ Phối hợp với đơn vị thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải tiến hành sửa 

chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ thống đi vào hoạt động trở lại. 

+ Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục 

sự cố của hệ thống xử lý nước thải như máy bơm, bơm định lượng,…; Ghi chép đầy 

đủ nhật ký vận hành; tuân thủ yêu cầu về thiết kế và vận hành; 

+ Khi xảy ra sự cố: (1) trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện 

pháp vận hành các thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo 

dưỡng, bổ sung thay thế; (2) trường hợp rò rỉ, vỡ đường ống do tác động ngoại cảnh, 

tiến hành khóa nguồn nước và sử dụng bơm di động, khắc phục ngay sự cố; (3) trường 

hợp sự cố do vận hành, kiểm tra lại quy trình vận hành tại tất cả các công đoạn, điều 

chỉnh liều lượng hóa chất phù hợp, điều chỉnh nồng độ bùn, dinh dưỡng, nuôi cấy vi 

sinh; (4) trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến nồng độ 

các chất ô nhiễm vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1 và QCĐTHN 

02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C, nước thải của tại cơ sở sẽ tạm thời lưu tại bể 

điều hòa có dung tích 38,58m3. Lượng nước thải phát sinh tại cơ sở tối đa là 60m3. Do 

vậy, bể điều hòa có thể lưu chứa tối đa trong vòng 15,5h. Sau khi khắc phục xong sự 

cố, nước thải sẽ tiếp tục xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1 đối với nước 

thải sinh hoạt và QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C.   

+ Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể 

khắc phục ngay và thời gian khắc phục sự cố lâu hơn thời gian lưu chứa của bể điều 

hòa, chủ dự án sẽ thông báo đến các phòng ban trong tòa nhà thực hiện các biện pháp 

sử dụng tiết kiệm nước đồng thời chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng tới hút nước 

thải đi xử lý theo quy định. 

6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố của hệ thống xử lý khí thải không 

hoạt động 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  56 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

- Hằng ngày tiến hành kiểm tra, kiểm soát định kỳ hệ thống. 

- Định kỳ 3 tháng/lần, tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống 

- Định kỳ thay thế bông lọc bụi thủy tinh 6 tháng/lần đối với bông lọc trần 

buồng sơn, bông lọc tại đường ống thoát khí. 

- Định kỳ thay thế bông lọc bụi thủy tinh 2 tuần/lần đối với bông lọc sàn buồng 

sơn sấy. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho công nhân vận hành hệ thống. 

- Khi có sự cố tại hệ thống xử lý khí thải xảy ra: Quạt hỏng, vỡ đường ống thu 

gom thoát khí thải… Chủ cơ sở sẽ dừng ngày hoạt động sản xuất làm phát sih khí thải 

để tiến hành khắc phực; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến 

người và tài sản… 

6.4. Phòng ngừa sự cố ngập lụt trong mùa mưa bão 

+ Bố trí hệ thống thoát nước tầng hầm: nước thoát sàn tại tầng hầm được rãnh 

BTCT BXH = 0,4x0,4m có tổng chiều dài là 13m. Nước rò rỉ sau đó chảy về đường 

ống uPVC D160 dài 110m về 04 hố thu. Kích thước mỗi hố thu DxRxC = 

700x700x1000mm. Nước từ các hố thu được hệ thống bơm chìm bơm ngược về hệ 

thống thoát nước mưa ngoài nhà. Tại hố thu nước GS
2

 và hố thu nước GS
4  bố trí 02 

bơm chìm có công suất Q=5m3/h. 

+ Dự trữ và bố trí máy bơm dự phòng nhằm bơm cưỡng bức nước từ các tầng 

hầm ra ngoài đảm bảo tầng hầm không bị ngập nước trong trường hợp máy bơm hoạt 

động thường xuyên gặp sự cố. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

thiết bị, máy bơm nước, tránh tình trạng hỏng hóc, không hoạt động. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Hiện tại, Cơ sở đã được Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cấp 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 81/CNTD-PCCC 

ngày 14/02/2011 cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội. 

Hệ thống PCCC của cơ sở đã được Công ty đầu tư đồng bộ bao gồm: Hệ thống 

chữa cháy, hệ thống báo cháy và hệ thống đèn thoát nạn sự cố, cụ thể như sau: 

STT Tên, loại phương tiện 

PCCC 

Số lượng Vị trí bố trí, lắp đặt Chất lượng 

hoạt động 

1 Bình bột chữa cháy MFX4 30 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

2 Bình khí chữa cháy MT3 15 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 
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3 Hệ thống báo cháy tự 

động 

01 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

4 Hệ thống chữa cháy tự 

động bằng nước 

01 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

5 Đèn EXIT 30 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

6 Vòi, lăng chữa cháy 15 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

7 Đèn chiếu sáng sự cố 30 Bố trí đều tại các 

tầng của tòa nhà 

Trung bình 

Số lượng phương tiện chữa cháy nói trên được bố trí ở tất cả các vị trí có nguy 

hiểm về cháy, nổ trong cơ sở. Các bình chữa cháy xách tay được đặt ở những vị trí dễ 

thấy, dễ lấy và đảm bảo thuận tiện khi sử dụng. 

Nguồn nước phục vụ chữa cháy: 

- Bên trong:  

+ Bể ngầm dung tích 160m3 tại cơ sở 

+ Bể mái: Phục vụ hệ thống chữa cháy của tòa nhà 

- Bên ngoài: 

+ Trụ nước chữa cháy thành phố, lưu lượng 10l/s, trên đường Trường Chinh (169 

Trường Chinh). 

+ Hồ nước nhà hàng Cảnh Hồ, trữ lượng nước lớn, cách cơ sở 100m 

Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: gôm 15 người đã qua huấn luyện về PCCC. 

Trong đó có ông Nguyễn Văn Nghĩa làm đội trưởng. 

7.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Các điểm nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất tại cơ sở như sau: 

STT Vị trí 
Hóa chất đang 

tồn chứa 

Dự báo tình 

huống xảy ra 

Số người lao 

động 

1 Kho xăng dầu Xăng, dầu 
Cháy nổ, tràn 

hoặc rò rỉ 
30 

2 Kho phụ tùng 
Dầu bôi trơn, 

dầu nhớt 
Cháy nổ, rò rỉ 20 

3 
Kho sơn và phòng pha 

màu sơn 
Dung môi, sơn 

Cháy nổ, tràn 

hoặc rò rỉ 
40 
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Trong quá trình hoạt động của cơ sở, nếu để xảy ra sự cố như cháy nổ, hay tràn 

dầu sẽ gây tổn thất rất lớn về người và tài sản. Do vậy, Công ty đã ban hành biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất như sau: 

7.2.1. Biện pháp phòng ngừa: 

a. Biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố tại kho Phụ tùng 

- Để tránh hiện tượng tràn đổ rỏ rỉ hóa chất khu vực kho phụ tùng cần thực hiện 

các thao tác sau: 

- Hóa chất trong kho phải được sắp xếp ngay ngắn và theo từng khu vực kệ riêng 

- Thực hiện tốt quy trình sắp xếp và kiểm tra kho phụ tùng.  

- Cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy can chứa dựng hóa chất, để không có hiện tượng 

nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ...  

- Thực hiện tốt hoạt động 5S. 

b. Biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố tại kho xăng dầu 

- Các biện pháp thường được áp dụng bao gồm:  

- Nhập hàng: Xăng dầu được vận chuyển từ cửa hàng xăng phải vận chuyển cẩn 

thận, tránh và đập mạnh. Nhập hàng số lượng ít, vừa đủ dự trữ đề phòng trường hợp 

mất điện phải chạy máy phát.  

- Tặng khách hàng phiếu đổ xăng dầu tại Cây xăng Đường Láng (mà công ty đã 

ký hợp đồng liên kết), nhằm hạn chế việc lưu trữ xăng dầu. 

- Kho lưu trữ xăng dầu phải được xây dựng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo các biện 

pháp phòng cháy chữa cháy, lắp đặt đầu báo nhiệt, gắn biển cấm lửa, cấm hút thuốc và 

biển cảnh báo nguy cơ cháy nổ cao, bố trí bình cứu hỏa hợp lý.....  

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị chứa (thùng phuy), loại bỏ những thùng có 

nguy cơ rò rỉ cao. 

- Trang bị xẻng, vật liệu thấm hút như mùn cưa để kịp thời ứng phó nếu có sự cố 

rò rỉ, tràn dầu xảy ra. 

- Báo cáo khi xảy ra sự cố tràn đổ dầu cho người có trách nhiệm để kịp thời kiểm 

tra phương án ứng cứu, phương án PCCC. 

c. Biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố tại Kho chứa vật tư sơn và phòng 

pha sơn. 

- Phân loại và xếp riêng biệt các loại hóa chất dễ cháy, nổ; hóa chất kỵ nước. Khu 

vực sắp xếp các loại hóa chất này phải có chú thích rõ ràng. Hóa chất kỵ nước nên 

được xếp ở gian kho riêng biệt, đảm bảo kín và cách ly với khu vực xung quanh. Hóa 

chất để chạy phải để cách xa với nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m hoặc phải được cách ly 

bằng vật liệu không cháy. 
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- Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín và chắc chắn. Vật chứa, bao bì chứa hóa chất 

nguy hiểm phải có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của Quy chế 

ghi nhãn hàng hóa.  

- Trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ lao động cho KTV và nhân viên làm việc 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất: kính bảo hộ, mặt nạ chống độc, đồng phục bảo hộ, găng 

tay cao su, giày bảo hộ. Tuân thủ tuyệt đối các quy trình kỹ thuật an toàn khi tiến hành 

hàn, sơn. 

- Không sử dụng ngọn lửa trần, hút thuốc là hoặc mang vật có thể phát lửa (bao 

diêm, bật lửa...) tại các vị trí có để hóa chất hoặc nguyên liệu dễ cháy nổ. 

- Những người làm việc tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm phải được đào tạo 

và được cấp thẻ an toàn lao động. Định kỳ, cơ sở mở lớp bồi dưỡng kiến thức về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động và xử lý sự cố hóa chất cho nhân viên. 

- Những người làm việc tại cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và 

thường xuyên thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra theo các phương 

án đã được xây dựng. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu như: cát, bình bột chữa cháy... và trang 

bị phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy của hóa chất để sử 

dụng dập tắt đám cháy hiệu quả. Đồng thời phải trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 

chống độc thích hợp khi chữa cháy. 

7.2.1. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

* Các bước tiến hành Ứng phó sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại  

Khi sự cố xảy ra, tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng, các bước thực hiện ứng 

phó sự cố được triển khai theo các cấp độ ưu tiên như sau: 

 

 

 

 

Bước 3 Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện cứu hộ, sơ tán người và tài sản 

 

Bước 1 
Thông báo về tình hình vị trí và phạm vi sự cố tới người lãnh đạo công tác 

Phòng ngừa, ứng phó sự cố tại cơ sở 

Bước 4 Thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong ứng phó sự cố và khắc phục 

môi trường sau sự cố 

Bước 2 Khoanh vùng, cô lập sự cố và đảm bảo an toàn khu vực tránh sự cố dây chuyền 
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* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố 

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện tích nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió 

khu vực rò rỉ. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý, thu hồi hóa 

chất, dầu mỡ tràn đổ và thùng chứa chất thải hóa học kín; 

- Khi tràn đổ, rò rỉ trên diện rộng: Hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió 

khu vực rỏ rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn 

đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất, dầu mỡ. Thu 

hồi hóa chất tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải hóa học kín. Sử dụng phương 

pháp thu hồi không tạo ra bụi hóa chất. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không 

được xả ra hệ thống thoát nước chung. Ngăn ngừa bụi hóa chất và giảm thiểu sự tán xạ 

bằng nước hoặc phun ẩm. 

- Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu 

vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi 

khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở y tế. 

- Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự 

cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

- Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy 

động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực 

hiện xử lý. 

* Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị 

ô nhiễm do sự cố hóa chất. 

Khi xảy ra các sự cố tràn đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường 

thì việc triển khai các biện pháp ứng phó sự cố hóa chất là vấn đề cần thiết, phải được 

tiến hành nhanh chóng, hiệu quả nhằm mục đích ngăn chặn, hạn chế các ảnh hưởng 

xấu của hóa chất đến sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến môi trường. Một 

trong những điều cần chú ý khi xử lý các vụ rò rỉ, tràn đổ hóa chất chính là phải xác 

định được loại hóa chất rò rỉ, mức độ rò rỉ, tràn đổ. Đồng thời người tham gia xử lý sự 

cố hóa chất phải đeo bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo không có sự cố nào khác 

xảy ra khi triển khai xử lý sự cố. 

Tại công ty, khi công nhân mới vào làm việc đều phải tiến hành đào tạo theo cấp 

công ty. Sau khi được đào tạo về các quy định chung của Công ty thì công nhân được 

chuyển về bộ phận sản xuất trực tiếp. Trước khi làm việc tại bộ phận, công nhân lại 

được bộ phận đào tạo về nghiệp vụ. 

* Bản liệt kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố môi trường liên 

quan đến hóa chất: Để chuẩn bị cho công tác ứng phó khi có sự cố xảy ra, công ty đã 

trang bị các phương tiện, thiết bị, dụng cụ bảo hộ nhằm ứng cứu kịp thời và bảo đảm 

an toàn cho đội xử lý sự cố. 
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Để thông báo cho toàn Công ty và các đơn vị bên ngoài khi xảy ra sự cố, ban 

quản lý công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

Lập danh sách các phòng ban, xưởng của công ty (Ghi đầy đủ số điện thoại, tên 

người phụ trách các phòng ban) và lưu giữ ở tất cả các phòng ban, xưởng để khi xảy ra 

sự cố có thể thông báo kịp thời. 

Sau đó bộ phận thông tin sẽ thông báo cho các tổ viên trong đơn vị mình nhằm 

ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng gây ra do sự cố.  

Lực lượng xử lý sự cố là tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty đã 

được huấn luyện và nắm vững kỹ thuật xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất để tiến hành 

xử lý. 

* Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực 

lượng bên ngoài. 

Khi công ty đi vào hoạt động luôn có phương án phối hợp để ứng cứu khi có sự 

cố rò rỉ, cháy nổ hóa chất lớn xảy ra giữa các đơn vị trong công ty và lực lượng trên 

địa bàn lân cận. Phương án quy định rõ nhiệm vụ của các bộ phận nhân viên trong 

công ty, các công tác ứng cứu ban đầu và phối hợp của các lực lượng trên địa bàn. 

Kế hoạch như sau: 

STT Đơn vị huy động Điện thoại Số người 

huy động 

Số lượng chủng 

loại huy động 

Ghi 

chú 

1 Lực lượng cơ sở 

Dùng chuông 

báo động báo 

hiệu cho mọi 

người biết 

Tất cả cán 

bộ nhân 

viên có 

mặt tại 

công ty 

Tất cả các phương 

tiện hiện có đã 

được trang bị của 

công ty như: Bình 

bộ chữa cháy; 

lăng, vòi phun lấy 

nước từ họng chữa 

cháy tại các vị trí 

trang bị trong 

công ty, hệ thống 

máy bơm nước 

 

2 Cảnh sát PCCC 114 
Cán bộ 

chiến sỹ 

Phương tiện chữa 

cháy 

Chi 

viện 

3 

Các đơn vị Y tế như: 

Trạm y tế Phường 

Khương Mai; Các 

bệnh viện xung quanh 

khu vực 

 

Cán bộ, 

nhân viên 

ngành y tế 

Giúp đỡ để giải 

quyết, ứng phó sự 

cố 
Chi 

viện 

 Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất. 

Hàng năm, công ty sẽ cử cán bộ phụ trách an toàn môi trường – hóa chất và những 

người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an toàn môi 
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trường hóa chất do Sở Công Thương tổ chức và các khóa đào tạo công tác PCCC của 

Công an PCCC thành phố. Những nhân viên không trực tiếp làm việc với hóa chất cũng 

sẽ được công ty phổ biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu gặp phải tình 

huống bất ngờ. Để đảm bảo các công nhân làm việc trực tiếp với hóa chất đều được đào 

tạo an toàn, Công ty sẽ liên tục rà soát những công nhân mới tuyển, hoặc nhân viên mới 

chuyển bộ phận, để có kế hoạch tập huấn. 

Qua đây, công ty sẽ phổ biến kiến thức và cho cán bộ, công nhân viên diễn tập tại 

hiện trường về biện pháp an toàn cần thực hiện khi tiếp xúc với hóa chất, các biện pháp 

sơ cứu cần thiết khi xảy ra tai nạn với người lao động, các biện pháp ứng phó, xử lý khi 

có sự cố hóa chất xảy ra. Ngoài ra công ty cũng đã và đang triển khai dán các biển báo, 

nội quy, quy định cảnh báo ở những nơi dễ xảy ra sự cố hóa chất, tai nạn lao động. 

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật: xây dựng củng cố kho chứa hóa chất, thiết bị 

cảnh báo xử lý nhanh, thiết bị, vật chất ứng phó trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm. 

Xây dựng nội quy, quy chế liên quan đến hóa chất công khai tại các nơi cơ sở vật 

chất liên quan đến hóa chất, quy trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng hóa chất có nguy 

cơ xảy ra sự cố hóa chất. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. 

7.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn dầu 

- Có chế độ bảo trì độ an toàn của các supap (van thở) thận trọng. 

- Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống, định kỳ kiểm tra độ an toàn của hệ thống 

các thùng phuy chứa dầu. 

- Xây dựng hệ thống rãnh thu xung quanh khu vực đặt thùng phuy chứa dầu để 

thu hồi lại lượng dầu tràn đổ, rò rỉ.  

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu  

* Đối với phạm vi sự cố tràn dầu ở quy mô công ty tự ứng cứu 

- Khi phát hiện sự cố tràn dầu, cần thông báo ngay cho lãnh đạo công ty, đồng 

thời thông tin ngay cho các thành viên có mặt tại khu vực xảy ra sự cố. 

- Đánh giá mức độ, phạm vi của sự cố. 

- Dừng mọi hoạt động, di chuyển các phương tiện, làm bờ bao xung quanh để 

ngăn chặn dầu tràn. 

- Thu hồi dầu dầu tràn vào các thùng phuy. 

* Đối với sự cố tràn dầu vượt quá khả năng tự ứng cứu của công ty 

- Tùy theo quy mô tràn dầu, Ban chỉ huy ƯPSCTD của công ty lập tức thực hiện 
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các biện pháp ứng phó, đồng thời thông báo tới thường trực ứng phó sự cố tràn dầu 

của thành phố để xin trợ giúp. 

Trong thời gian chờ hỗ trợ ứng cứu, Đội ứng cứu sự cố tràn dầu của công ty chủ 

động thực hiện ứng cứu tại chỗ để có thể giảm thiểu mức thấp nhất lượng dầu lan ra 

môi trường. 
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết  

8.1. Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết  

- Các nội dung về công trình bảo vệ môi trường thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

được thể hiện ở như sau: 

STT 

Tên công trình 

bảo vệ môi 

trường 

Quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết 

của dự án 

Phương án điều chỉnh, thay đổi so với  

Quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết 

của dự án 

Lý do thay đổi 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải công 

suất 60 m3/ngày 

đêm 

Quy trình công nghệ: 

- Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại + Nước 

thải nhà bếp sau bể tách dầu  Bể xử lý sinh 

học 

- Nước thải sàn công tác, sàn đỗ xe (nước rửa 

xe)  Bể tách dầu sản xuất  Bể xử lý hóa 

lý  Bể tách dầu 

- Nước thải từ bể xử lý sinh học  Bể khử 

trùng  Môi trường 

Quy trình công nghệ: 

- Nước thải xí tiểu sau bể tự hoại + Nước thải 

rửa từ chậu rửa và sàn WC + Nước thải nhà 

bếp sau thiết bị tách mỡ  Bể điều hòa 

- Nước thải sàn công tác, sàn đỗ xe (nước rửa 

xe)  Bể tách dầu sản xuất  Bể xử lý hóa 

lý  Bể điều hòa. 

- Nước thải từ bể điều hòa  Bể thiếu khí  

Bể hiếu khí  Bể lắng  Bể khử trùng  

Môi trường 

- Thời gian cải tạo: Cuối 

năm 2019 

- Nâng cao hiệu quả xử lý 

nước thải 
Thông số kỹ thuật: 

- Bể tách dầu sản xuất: kích thước Dài x 

Rộng x Cao = 3,53 x 1,2 x 1,8 (m); thể tích = 

7,62 m3. 

- Bể xử lý hóa lý: kích thước Dài x Rộng x 

Cao = 22,86 x 1,61 x 1,2 (m); thể tích = 

5,53m3. 

- Bể xử lý sinh học: kích thước Dài x Rộng x 

Cao = 5,3 x 2,6 x 2,8 (m); thể tích = 38,58m3. 

- Bể lọc than hoạt tính: kích thước Dài x 

Thông số kỹ thuật: 

- Bể tách dầu sản xuất: kích thước Dài x Rộng 

x Cao = 3,53 x 1,2 x 1,8 (m); thể tích = 7,62 

m3. 

- Bể xử lý hóa lý: kích thước Dài x Rộng x 

Cao = 22,86 x 1,61 x 1,2 (m); thể tích = 

5,53m3. 

- Bể điều hòa: kích thước Dài x Rộng x Cao = 

5,3 x 2,6 x 2,8 (m); thể tích = 38,58m3. 

- Bể thiếu khí: Đường kính Ø 2m, dài 3m; thể 
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Rộng x Cao = 1,2 x 1,0 x 2,2 (m); thể tích = 

2,64m3. 

- Bể khử trùng: kích thước Dài x Rộng x Cao 

= 1,88 x 1,2 x 2,1 (m); thể tích = 4,74m3. 

- Bể chứa bùn: kích thước Dài x Rộng x Cao 

= 2,22 x 1,2 x 2,1 (m); thể tích = 5,54m3. 

 

tích = 9,42 m3. 

- Bể hiếu khí: Đường kính Ø 2m, dài 5m.; thể 

tích = 15,70m3. 

- Bể lắng thứ cấp: kích thước Dài x Rộng x 

Cao = 1,88 x 1,2 x 2,1 (m); thể tích = 4,74m3. 

- Bể khử trùng: kích thước Dài x Rộng x Cao 

= 1,2 x 1,0 x 2,2 (m); thể tích = 2,64m3. 

- Bể chứa bùn: kích thước Dài x Rộng x Cao 

= 2,22 x 1,2 x 2,1 (m); thể tích = 5,54m3. 

2 

Công trình lưu 

giữ chất thải 

nguy hại 

- 01 kho chứa CTNH diện tích 20m2  (tại tầng 

1) 

- 01 kho chứa CTNH diện tích 18,604m2  (tại 

tầng 1) 

Thời gian thay đổi, cải tạo 

kho CTNH: Tháng 12/2019 

Phù hợp với thiết kế, lượng 

chất thải phát sinh của dự 

án 

3 

Chương trình 

quan trắc khí 

thải 

- Vị trí giám sát: Ống thoát khí thải ra môi 

trường (buồng phun sơn).  

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, 

bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, 

Toluen, axeton, Benzen. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí sau 

hệ thống xử khí thải phòng sơn trước khi 

thoát vào môi trường tiếp nhận.  

- Thông số giám sát: Lưu lượng, áp suất, nhiệt 

độ, bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, 

Toluen, Benzen. 

- Chủ cơ sở không tiến 

hành quan trắc thông số 

Axeton từ tháng 12/2021. 

- Phù hợp với quy định tại 

điểm 9, mục II phụ lục 

XXIX của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP: Quan trắc 

định kỳ các thông số trong 

khí thải gồm Lưu lượng, áp 

suất, nhiệt độ và các thông 

số ô nhiễm đặc trưng. 

- Phù hợp với QCVN 

20:2009/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối 
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với một số chất hữu cơ: 

Không quy định giới hạn 

cho phép của thông số  

axeton 
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8.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi những nội dung so với quyết 

định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở. 

a. Đánh giá tác động từ việc thay đổi công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý 

nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày.đêm 

Công nghệ xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

60m3/ngày.đêm tại cơ sở được mô tả trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết là công 

nghệ sinh học kết hợp với hóa lý. Kể từ khi cơ sở mới hoạt động cho đến cuối năm 

2019, hệ thống xử lý nước thải ban đầu của cơ sở đã hoạt động trong thời gian dài, 

công nghệ sử dụng cũ nên hiệu quả xử lý nước thải không cao. Do vậy, vào cuối năm 

2019, trong quá trình xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Chủ dự án đã đề 

xuất phương án và tiến hành cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải. Công ty đã được 

UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước số 570/GP-UBND 

ngày 27/12/2019. Trong nội dung báo cáo xin cấp giấy phép xả thải đã thể hiện công 

nghệ của hệ thống xử lý nước thải sau cải tạo. Theo đó, Chủ cơ sở đã tiến hành cải tạo, 

nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng việc bổ sung bể điều hòa, bổ sung bể 

hiếu khí…... Các ưu, nhược điểm của 2 phương án xử lý nước thải được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3. 1: So sánh ưu, nhược điểm của công nghệ xử lý nước thải 

TT Đặc điểm Công nghệ xử lý nước thải 

đề án BVMT chi tiết của dự 

án 

Công nghệ xử lý nước thải 

hiện tại sử dụng 

1 Ưu điểm 

- Chi phí đầu tư hệ thống ban 

đầu trung bình. 

- Chi phí vận hành ít: chủ yếu 

là chi phí điện năng, nhân 

công vận hành và hoá chất sử 

dụng ít, thiết kế phù hợp với 

không gian tầng hầm của toà 

nhà. 

- Vận hành đơn giản 

 

 

- Dễ áp dụng với các bể đang 

xử lý hiện hữu 

- Hiệu quả xử lý cao: 

+ Bổ sung bể điều hòa: giúp 

lượng nước thải được điều 

hòa ổn định về lưu lượng và 

nồng độ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình xử lý tiếp 

theo. 

+ Bổ sung bể thiếu khí trước 

bể hiếu khí có vai trò: 

 Tăng cường khả năng xử 

lý N và P thông qua quá trình 

khử Nitrat và Photphorin 

 Không cần bổ sung thêm 

chất hữu cơ trong quá trình xử 

lý 
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  Dễ dàng kiểm soát DO < 

1 mg/l 

 Phân hủy phân hữu cơ, 

giảm mùi khó chịu trước khi 

đưa ra môi trường 

- Vận hành ổn định và đơn 

giản 

- Giảm lượng bùn vi sinh tạo 

thành 

2 
Nhược 

điểm 

- Lượng bùn dư khó kiểm soát 

- Dễ bị tắc nghẽn cần bảo trì, 

bảo dưỡng thường xuyên 

- Hiệu suất xử lý thấp hơn 

- Dễ phát sinh mùi 

- Hàm lượng Nitrat dòng vào 

thấp, do chưa đủ điều kiện 

nitrat hoá các hợp chất N 

thành nitrat. Vì vậy cần phải 

hồi lưu nước từ bể hiếu khí về 

bể thiếu khí. 

4 
Bổ sung vi 

sinh 
- Luôn cần một lượng vi sinh bổ sung và duy trì. 

5 Kết luận 

Kết luận phương án hiện tại có ưu điểm hơn so với  phương 

án trước đây trong đề án BVMT chi tiết: 

- Công nghệ hiện nay cơ sở sử dụng kết hợp được cả xử lý 

thiếu khí và hiếu khí trong cùng 1 module công nghệ. 

- Trạm xử lý nước thải sử dụng ít máy móc thiết bị, công suất 

thiết bị cũng được giảm tối đa. 

- Vận hành đơn giản do hầu hết thiết bị đều được đặt ở chế độ 

tự động. 

- Chi phí vận hành ít: giảm chi phí điện năng, công nhân vận 

hành, không sử dụng than hoạt tính nên chi phí vận hành giảm. 

- Khối lượng bùn dư trong quá trình xử lý giảm đi ½ so với 

công nghệ mô tả trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Do bổ 

sung bể điều hòa và bể thiếu khí  quá trình phân hủy triệt 

để). 

Như vậy, việc thay đổi công nghệ xử lý nước thải tập trung công suất 60 

m3/ngày.đêm hoàn toàn phù hợp, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, K=1,0 và QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B với Cmax = C. 

b. Đối với công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 

Việc cải tạo, sửa chữa kho CTNH có diện tích 20 m2 xuống còn 18,604 m2  được 

thực hiện vào tháng …năm …. Kho CTNH sau cải tạo vẫn đáp ứng được nhu cầu lưu 
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trữ tạm thời chất thải nguy hại tại cơ sở. Tùy thuộc vào khối lượng CTNH phát sinh 

thực tế mà có thể tăng hoặc giảm tần suất thu gom CTNH. Do vậy, việc bố trí cải tạo 

khu vực thu gom, lưu giữ chất thải rắn nguy hại được đánh giá là không đáng kể. 

c. Đối với chương trình quan trắc khí thải tại cơ sở 

Việc điều chỉnh thông số quan trắc khí thải, cụ thể số lượng vị trí lấy mẫu là phù 

hợp với quy định tại: 

+ Điểm 9, mục II phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Quan trắc định 

kỳ các thông số trong khí thải gồm lưu lượng, áp suất, nhiệt độ và các thông số ô 

nhiễm đặc trưng. 

+ Phù hợp với QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ: Không quy định giới hạn cho phép của 

thông số axeton. 

 Do vậy, việc điều chỉnh chương trình quan trắc khí thải tại cơ sở là phù hợp và 

được đánh giá là không đáng kể. 
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CHUONG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt, bao gồm nước thải phát sinh từ khu vực 

nhà bếp; nước thải xí tiểu và nước thải rửa từ chậu rửa và sàn WC. 

-  Nguồn số 02: Nước thải sản xuất gồm nước thải từ sàn công tác, sàn đỗ xe 

(nước rửa xe). 

1.2. Lưu lượng xả nước thải: 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 60 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải: 

- Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sinh hoạt và 

nước thải sản xuất sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

60m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi chảy vào nguồn nước tiếp nhận là hệ 

thống thoát nước chung của khu vực trên đường Trường Chinh.  

- Thiết bị đo lưu lượng nước thải: Sử dụng 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải 

đầu ra. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Thông số và giá trị của các thông số trong nước thải không vượt quá giá trị tối 

đa cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,0 và QCĐTHN 

02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô 

Hà Nội, cột B, Cmax=C. Cụ thể theo bảng như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị tối đa cho phép 

theo QCĐTHN 

02:2014/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/ngày.đêm 60 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5-9 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 
mg/l 

100 

5 BOD5 
mg/l 

50 

6 COD 
mg/l 

150 

7 Sunfua 
mg/l 

0,5 

8 Amoni 
mg/l 

10 

9 Tổng P 
mg/l 

6 

10 Tổng N 
mg/l 

40 
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11 Tổng dầu mỡ khoáng 
mg/l 

10 

12 Coliform MPN/100ml 5.000 

13 Tổng chất rắn hòa tan 
mg/l 

1.000 (*) 

14 Nitrats (NO3- ) (Tính theo N) 
mg/l 

50 (*) 

15 Dầu mỡ động, thực vật 
mg/l 

20 (*) 

16 Tổng chất hoạt động bề mặt 
mg/l 

10 (*) 

17 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) 

mg/l 
10 (*) 

-  QCĐTHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp 

trên địa bàn thủ đô Hà Nội, cột B, Cmax=C 

- (*) QCVN: 14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K =1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt;  

+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.  

+ Hệ số K =1 Áp dụng đối với trụ sở cơ quan có diện tích sử dụng lớn hơn hoặc 

bằng 10.000 m2. 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: 01 điểm xả tại hố ga GM
4 

 tại số 315 Trường Chinh, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tọa độ vị trí xả nước thải (Theo hệ 

tọa độ VN 2000): X= 2323592; Y= 585545 

- Phương thức xả thải: tự chảy 

- Chế độ xả thải: liên tục 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 01 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 06 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 18 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 19 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 20 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ buồng sơn nhanh số 01 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ buồng sơn nhanh số 02 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ buồng sơn nhanh số 03 
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2.2. Lưu lượng phát sinh khí thải: 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 165.000 m3/h. 

2.3. Dòng khí thải: 

- 02 dòng khí thải đề nghị xin cấp phép. Trong đó: 

+ Dòng khí thải số 01: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 18, 19, 20 và 

buồng sơn nhanh số 01, 02, 03 sau xử lý tại hệ thống xử lý khí thải đồng bộ tại từng 

buồng sơn. 

+ Dòng khí thải số 02: Khí thải phát sinh từ buồng sơn sấy số 01, 06 sau xử lý tại 

hệ thống xử lý khí thải đồng bộ tại từng buồng sơn. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối đa 

cho phép theo QCĐTHN 01:2014/BNTMT (Kp = 0,8; Kv = 0,5) và QCVN 

20:2009/BTNMT. Cụ thể theo bảng như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Hệ số Giá trị tối đa cho phép 

theo QCĐTHN 

01:2014/BNTMT (Kp = 0,8; 

Kv = 0,5) 

Kp Kv 

1 Lưu lượng m3/h - - 165.000 

2 Áp suất mBar - - - 

3 Nhiệt độ 
oC - - - 

4 Bụi tổng mg/Nm3 0,8 0,5 80 

5 CO mg/Nm3 0,8 0,5 400 

6 
Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 0,8 0,5 340 

7 SO2 mg/Nm3 0,8 0,5 200 

8 Toluen mg/Nm3 - - 750 (*) 

9 Benzen mg/Nm3 - - 5 (*) 

Ghi chú: 

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô. 

+ Lý do lựa chọn Kp, Kv: 

 Lưu lượng nguồn thải P>100.000 m3/h, lựa chọn Kp = 0,8. 

 Hệ số vùng, khu vực: Khu vực thực hiện dự án thuộc quận Thanh Xuân, 

lựa chọn hệ số Kv = 0,5. 

-  (*) QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  73 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải: có 2 điểm xả 

- Vị trí điểm xả: 

+ Vị trí điểm xả theo dòng thải số 01: 01 điểm xả tại đường ống dẫn khí cao 

34,8m bố trí tầng mái của tòa nhà (cao vượt mái tòa nhà 1,2 m) tại số 315 Trường 

Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Theo hệ tọa độ VN 

2000): X1 = 2323369; Y1 = 585353 

+ Vị trí điểm xả theo dòng thải số 02: 01 điểm xả tại đường ống dẫn khí cao 

34,8m bố trí tầng mái của tòa nhà (cao vượt mái tòa nhà 1,2 m) tại số 315 Trường 

Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Theo hệ tọa độ VN 

2000): X2 = 2323358; Y2 = 585326 

- Phương thức xả thải: xả cưỡng bức qua quạt hút khi hoạt động. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

-  Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 1: Từ các máy thổi khí, máy bơm được lắp đặt từ trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung. 

+ Nguồn số 2: Từ máy phát điện dự phòng (đây là nguồn phát sinh không liên 

tục, chỉ phát sinh khi chạy máy phát điện trong trường hợp mất điện) 

+ Nguồn số 3: Từ khu vực bảo dưỡng xe ô tô tầng 1 

+ Nguồn số 4: Từ khu vực bảo dưỡng xe ô tô tầng 2 

+ Nguồn số 5: Từ khu vực bảo dưỡng xe ô tô tầng 3 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trong quá trình vận hành của cơ sở, Công ty đã tiến hành quan trắc định kỳ 

chất lượng nước thải theo chương trình giám sát trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

của cơ sở đã được phê duyệt và giấy phép xả nước thải của cơ sở. Kết quả quan trắc 

môi trường như sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sau xử lý 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCĐTHN 

02:2004/ 

BTNMT,  

cột B 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT,  

cột B 

NT 

9/20 12/20 3/21 6/21 

1 pH - 6,91 6,82 7,0 7,03 6-9 5-9 

2 TDS mg/l 304 365 371 492 - 1000 

3 Độ màu Pt/Co 57 59 21,22 29,7 150 - 

4 TSS mg/l 40 42 68 60 100 100 

5 BOD5 mg/l 33,1 33,1 44,06 42,69 50 50 

6 COD mg/l 112 108,6 119,17 131,25 150  

7 NH4
+ mg/l 3,5 3,6 5,13 7,34 10 10 

8 NO3
- mg/l 1,2 1,33 0,63 0,82 - 50 

9 Tổng N mg/l 6,4 6,8 7,28 12,61 40 - 

10 PO4
3- mg/l 1,14 1,16 0,99 0,82 - 10 

11 Tổng P mg/l 1,82 1,16 2,01 2,21 6 - 

12 H2S mg/l 0,084 0,092 - 26,5 0,5 4 

13 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 3,2 3,4 3,0 2,0 - 20 

14 
Tổng dầu, 

mỡ khoáng 
mg/l 3,8 3,2 3,2 2,6 10 - 

15 
Chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 4,5 4,8 0,52 0,557 - 10 

16 
Tổng 

Coliforms 

MNP/ 

100ml 
3000 2800 4300 4300 5000 5000 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sau xử lý (tiếp) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCĐTHN 

02:2004/ 

BTNMT,  

cột B 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT,  

cột B 

NT 

10/21 12/21 08/22 11/22 

1 pH - 6,95 7,1 6,6 6,3 6-9 5-9 

2 TDS mg/l 422 464,6 547 184 - 1000 

3 Độ màu Pt/Co 142 123,7 72 26 150 - 

4 TSS mg/l 72 78,1 65 67 100 100 

5 BOD5 mg/l 38 40,6 38,1 29,4 50 50 

6 COD mg/l 118,6 98,5 59,3 73,6 150  

7 NH4
+ mg/l 4,7 3,4 6,8 8,1 10 10 

8 NO3
- mg/l 1,03 1,1 8,5 0,65 - 50 

9 Tổng N mg/l 19,4 17,8 16,6 12,9 40 - 

10 PO4
3- mg/l 0,62 1,1 1,25 1,19 - 10 

11 Tổng P mg/l 4,02 3,7 1,74 1,89 6 - 

12 H2S mg/l 0,22 0,17 0,44 <0,02 0,5 4 

13 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 2,4 3,1 2,7 0,6 - 20 

14 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/l 8,4 7,6 1,2 0,3 10 - 

15 
Chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 3,67 3,8 3,27 0,05 - 10 

16 
Tổng 

Coliforms 

MNP/ 

100ml 
3800 3600 4000 2800 5000 5000 

 

Ghi chú:  

NT: Nước thải sau xử lý 

QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt, cột B, k=1 

QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

Nhận xét:  

Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau xử lý tại cơ sở trong 2 năm gần đây cho 

thấy: Các thông số phân tích trong nước thải có giá trị nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, k=1 và QCĐTHN 02:2014/BTNMT, cột B.  

 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành” 

Chủ cơ sở: Tổng Công ty vận tải Hà Nội  76 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường và Phát triển Thăng Long 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCĐTHN 

01:2004/ 

BTNMT 

KT 

3/21 6/21 10/21 12/21 

1 Nhiệt độ oC 30 33 21,3 23 - 

2 Hàm ẩm % 68 68 58,7 2 - 

3 SO2 mg/Nm3 1,18 1,49 132,6 0,00 500 

4 
NOx (tính theo 

N) 
mg/Nm3 3,38 3,55 294,3 0,00 850 

5 CO mg/Nm3 2,51 2,9 299,3 0,00 1000 

6 Benzen mg/Nm3 KPH 0,272 KPH <0,9 5 (*) 

7 Xylene mg/Nm3 - - - <0,9 870 (*) 

8 Toluen mg/Nm3 KPH 0,246 36 <1,5 750 (*) 

9 Axeton mg/Nm3 - - KPH - - 

 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải (tiếp) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCĐTHN 

01:2004/ 

BTNMT 

KT 

3/22 5/22 08/22 11/22 

1 Nhiệt độ oC 25 23,0 33,4 45 - 

2 Hàm ẩm % 2 2.2 5 5 - 

3 SO2 mg/Nm3 2,62 3,48 <2,62 <2,62 500 

4 
NOx (tính theo 

N) 
mg/Nm3 3,76 5,02 <1,88 <1,88 850 

5 CO mg/Nm3 4,56 3,8 <1,14 <1,14 1000 

6 Benzen mg/Nm3 <0,08 <0,08 KPH KPH 5 (*) 

7 Xylene mg/Nm3 <0,08 <0,08 KPH KPH 870 (*) 

8 Toluen mg/Nm3 <0,08 <0,08 KPH KPH 750 (*) 

9 Axeton mg/Nm3 - - - - - 

 

Ghi chú:  

- KT: Khí thải tại ống thoát khí thải ra môi trường (buồng phun sơn) 

- QCĐTHN 01:2004/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng khí thải công 

nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 
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- (*) QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Nhận xét:  

Kết quả thử nghiệm mẫu khí thải sau xử lý tại ống thoát khí thải của cơ sở trong 

2 năm gần đây cho thấy: Các thông số phân tích trong khí thải có giá trị nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCĐTHN 01:2004/BTNMT và QCVN 20:2009/BTMT. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

- Hệ thống xử lý nước thải: Cơ sở “Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành 

thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã bắt đầu hoạt động ổn định từ năm 2014 và được 

cấp Giấy phép xả nước thải số 505/GP-UBND ngày 22/11/2016. Sau đó, đến năm 

2019, Chủ cơ sở đã tiến hành cải tạo hệ thóng xử lý nước thải và đã được UBND thành 

phố Hà Nội cấp Giấy phép xả nước thải số 570/GP-UBND ngày 27/12/2019 (Giấy 

phép môi trường thành phần), thời hạn của Giấy phép là ba (03) năm. Căn cứ theo 

khoản 4, điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì cơ sở không 

thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. 

- Ngoài ra cơ sở đã và đang hoạt động nên không tiến hành giai đoạn vận hành 

thử nghiệm  Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải và hệ thống xử lý khí thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 97 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải 

định kỳ. 

Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý phát sinh từ cớ sở cũng 

như đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Chủ dự án đề xuất chương trình quan trắc định kỳ đối 

với nước thải như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga cuối sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 

trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, màu, pH, TSS, BOD5, COD, sunfua, amoni, , 

tổng N, tổng P, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform, tổng chất rắn hòa tan, Nitrats (NO3- ) 

(Tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P). 

- Quy chuẩn áp dụng: QCĐTHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội, cột B, Cmax=C và QCVN: 

14:2008/BTNMT (Cột B, hệ số K =1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 
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2.1.2. Quan trắc khí thải 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại 02 ống thoát khí sau hệ thống xử khí thải phòng sơn 

trước khi thoát vào môi trường tiếp nhận.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi tổng, CO, NOx (tính theo 

NO2), SO2, Toluen, Benzen. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Thủ đô (Kp = 0,8; Kv = 0,5) 

và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 điều 97 và khoản 5 điều 98 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường nên không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất 

thải.  

2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

 - Việc lấy mẫu, quan trắc chất lượng nước thải, sẽ được chủ cơ sở sẽ thuê đơn 

vị có chức năng lấy mẫu, phân tích. Dự trù kinh phí như sau: 

Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường như sau: 

Bảng 6.1. Kinh phí giám sát chất lượng nước thải trong 1 năm 

TT Nội Dung Đơn giá Số lượng  Tần suất 
 Thành 

tiền  

I Chi phí phân tích nước thải   

1 Lưu lượng 80000 1 4      320.000  

2 Màu 86.608 1 4 346.432  

3 pH 64.020 1 4 256.080  

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) 200.828 1 4 803.312  

5 BOD5 (20oC) 265.643 1 4 1.062.572  

6 COD 296.455 1 4 1.185.820  

7 Sunfua 514.959 1 4 2.059.836  

8 Amoni (Tính theo N) 339.393 1 4 1.357.572  

9 Tổng P 463.578 1 4 1.854.312  

10 Tổng N 371.187 1 4 1.484.748  

11 Tổng dầu mỡ khoáng 612.543 1 4 2.450.172  
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12 Coliform 791.406 1 4   3.165.624  

13 Tổng chất rắn hòa tan 86.608 1 4 346.432  

14 Nitrats (NO3- ) (Tính theo N) 273.756 1 4 1.095.024  

15 Dầu mỡ động, thực vật 629.525 1 4 2.518.100  

16 Tổng chất hoạt động bề mặt 828.268 1 4 3.313.072  

17 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) 313.157 1 4 1.252.628  

II Chi phí phân tích khí thải   

1 Lưu lượng 360.436 2 4 2.883.488  

2 Áp suất 82.624 2 4 660.992  

3 Nhiệt độ 213.293 2 4 1.706.344  

4 Bụi tổng 1.069.176 2 4 8.553.408  

5 CO 555.587 2 4 4.444.696  

6 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) 466.372 2 4 3.730.976  

7 SO2 550.344 2 4 4.402.752  

8 Toluen 675.617 2 4 5.404.936  

9 Benzen 675.617 2 4 5.404.936  

III 
Chi phí nhân công, thuê xe vận 

chuyển thiết bị quan trắc 
2.000.000   4 8.000.000  

IV Tổng chi phí trực tiếp       70.064.264 

V VAT 10%       7.006.426 

VI Tổng cộng       77.070.690 

 

Ghi chú: Đơn giá chi phí quan trắc chất lượng nước thải được lập dựa trên Quyết 

định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/03/2017. 

 Kinh phí để thực hiện quan trắc chất lượng nước thải tại cơ sở là khoảng 

77.070.690 đồng/năm. 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

Trong 2 năm gần đây, Chủ cơ sở không tiếp đón Đoàn kiểm tra, thanh tra 

nào về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với Cơ sở “Nhà để xe cao 

tầng và văn phòng điều hành”. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ cơ sở – Tổng Công ty vận tải Hà Nội xin cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam 

-  Chủ cơ sở xin cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

- Nước thải phát sinh tại dự án sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè nước thải sinh hoạt, cột B, k=1,0 

và QCĐTHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội, cột B, Cmax=C. 

-  Khí thải phát sinh từ các buồng sơn được thu gom, xử lý đảm bảo đạt 

QCĐTHN 01:2014/BNTMT (Kp = 0,8; Kv = 0,5) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa và chuyển giao chất thải định kỳ cho các đơn vị 

có chức năng và năng lực theo đúng quy định; 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc mẫu nước thải theo đúng tần suất 

đã cam kết và kiểm soát theo tiêu chuẩn quy định làm căn cứ đánh giá hiệu quả của 

biện pháp giảm thiểu và có phương án điều chỉnh phù hợp.  

- Cam kết đền bù và khắc phục các sự cố môi trường trong trường hợp để xảy ra 

các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án. 

- Cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ, có các biển báo quy 

định các khu vực cấm lửa, khu vực dễ cháy. 

- Đào tạo hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên ở các vị trí làm việc dễ có nguy 

cơ xảy ra cháy nổ và chập điện về khả năng xử lý nhanh các tình huống tai nạn và sử 

dụng thuần thục trang thiết bị cứu hoả, cứu hộ. 

- Cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình giám sát môi trường 

như đã nêu trong Chương VI của báo cáo. 

Chủ đầu tư cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của 

Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nếu vi phạm các 

công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường và để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường thì Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 

0101148154 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Tổng Công ty 

vận tải Hà Nội lần đầu ngày 09/06/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

12/04/2019; 

2. Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000871 ngày 11/8/2010 của UBND thành phố 

Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tại Hà Nội thực hiện Dự án đầu tưu : “Xây 

dựng nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành”. 

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 

0105348644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty TNHH 

Toyota Thanh Xuân lần đầu ngày 11/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

12/07/2021; 

4. Hợp đồng số 01/DA-IDMC-TCTVT ký ngày 26/07/2010 giữ Công ty CP quản lý 

đầu tư và phát triển IDMC và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. 

5. Biên bản bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng cho thuê và các hệ thống, thiết bị 

kèm theo Hợp đồng thuê văn phòng số 01/DA-IDMC-TCTVT ký ngày 26/07/2010 

giữa Công ty CP quản lý đầu tư và phát triển IDMC và Tổng Công ty Vận tải Hà 

Nội. 

6. Quyết định số 70/QĐ-IDMC ngày 01/05/2011 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Quản lý đầu tư và phát triển về việc giao diện tích thuê theo Hợp đồng số 

01DA-IDMC-TCTVT cho Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân quản lý. 

7. Giấy ủy quyền số 2488/GUQ-TCT ngày 02/12/2016 của Tổng công ty Vận Tải Hà 

Nội ủy quyền cho Công ty TNHH Totyota Thanh Xuân thay mặt Tổng công ty 

Vận tải Hà Nội thực hiện các hồ sơ liên quan đến môi trường. 

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE039042 ngày 20/07/2016 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội 

9. Văn bản số 1406/QHKT-P2 ngày 11/05/2010 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội 

về việc Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Nhà để xe cao 

tầng và văn phòng điều hành tại khu đất số 315 đường Trường Chinh, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

10. Sổ đăng ký chủ nguồn chất nguy hại mã số QLCTNH: 01.001229.T của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ngày 30/01/2013 cấp cho Công ty TNHH 

Toyota Thanh Xuân; 

11. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 81/CNTD-PCCC ngày 14/02/2011 của 

Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội. 

12. Quyết định số 2867/QĐ-STNMT ngày 28/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường Hà Nội về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Cơ sở: “ 

Nhà để xe cao tầng và văn phòng điều hành”. Địa điểm số 315 đường Trường 

Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

13. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 570/GP-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội cấp cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội. 

14. Hợp đồng số 076.22/SC-TTX ngày 04/01/2022 giữa Công ty TNHH Toyota 

Thanh Xuân và Công ty TNHH Môi trường Sông Công về việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải công nghiệp. 

15. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt số HĐKL/04190495 

ngày 31/12/2018 giữa Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân với Công ty TNHH 

MTV Môi trường đô thị Hà Nội. 

16. Chứng từ thu gom CTNH định kỳ từ tháng 1 đến tháng 9/2022 tại cơ sở. 

17. Hóa đơn tiền điện, nước của cơ sở 
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PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ VÀ CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN 

1. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày đêm; 

2. Biên bản nghiệm thu, bàn giao hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày 

đêm; 

3. Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, giấy chứng nhận CO, CQ của 05 buồng sơn 

sấy… 

4. Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý, giấy chứng nhận xuất xưởng của 03 

buồng sơn nhanh và bản vẽ buồng sơn nhanh… 

5. Mặt bằng tổng thể của dự án 

6. Mặt bằng thoát nước mưa, nước thải và vị trí lấy mẫu 

7. Sơ đồ nguyên lý thoát nước thải, nước mưa 
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PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ TẠI CƠ SỞ 

  

 














































































































































































































































